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1  	KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG VIỆT

1.1. Mục tiêu giáo dục và mạch nội dung

	 Mục tiêu giáo dục và mạch nội dung của Chương trình (CT) Tiếng Việt (Ngữ văn) 
2018 có những khác biệt cơ bản so với mục tiêu giáo dục và mạch nội dung của CT 
Tiếng Việt (Ngữ văn) 2006. Những khác biệt đó được tóm tắt trong bảng sau:

Chương trình Ngữ văn 2006 Chương trình Ngữ văn 2018

Mục tiêu Cung cấp kiến thức về tiếng Việt 
và văn học; phát triển kĩ năng đọc, 
viết, nói và nghe cho học sinh 
(HS).

Phát triển phẩm chất và năng lực 
cho HS, trong đó có năng lực sử 
dụng ngôn ngữ: đọc, viết, nói và 
nghe.

Mạch  
nội dung

Các mạch: 1. Kiến thức: Tiếng 
Việt, Tập làm văn, Văn học; 2. Kĩ 
năng: đọc, viết, nghe và nói. Ngữ 
liệu mở.

Các mạch: Đọc, Viết, Nói và nghe; 
nội dung dạy học cốt lõi. Ngữ liệu 
mở.

	 Có thể thấy, mạch nội dung trong mỗi CT nhất quán với mục tiêu mà CT đặt ra. CT 
Tiếng Việt (Ngữ văn) 2006 tuy có đặt ra mục tiêu phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và 
nghe cho HS, nhưng có thể thấy mục tiêu về kiến thức được chú trọng hơn. Việc đổi 
mới của CT Tiếng Việt (Ngữ văn) 2018 bắt đầu từ mục tiêu (chú trọng phát triển 
năng lực) và chính mục tiêu đó chi phối toàn bộ các phần còn lại của CT, trước hết 
là ở mạch nội dung, sau đó là phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá,… Mô 
hình sách giáo khoa (SGK) cũng được điều chỉnh để đáp ứng quy định của CT.

1.2. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

1.2.1. Năng lực của người học chỉ có thể hình thành và phát triển thông qua các hoạt 
động. Vì vậy, để đạt được mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất cho HS theo 
định hướng của CT mới, GV cần chú trọng việc tổ chức hoạt động học đọc, viết, nói 
và nghe cho HS. Trong giờ học, HS cần được thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, 
thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người học, phát huy khả năng tự học, có kĩ 
năng làm việc nhóm, thuyết trình, thảo luận, tương tác tích cực với bạn bè và với 
thầy cô.

P H Ầ N  M Ộ T
HƯỚNG DẪN CHUNG
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1.2.2. Theo mục tiêu giáo dục được quy định trong CT Giáo dục phổ thông (GDPT) 
2018 nói chung và trong CT Tiếng Việt (Ngữ văn) nói riêng, việc đánh giá kết quả 
học tập trong môn học được đổi mới từ mục tiêu đến nội dung, cách thức, phương 
pháp đánh giá:

   – Mục tiêu đánh giá kết quả học tập của HS trong môn Tiếng Việt là cung cấp thông 
tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, 
năng lực và những tiến bộ của HS trong suốt quá trình học. 

   – Nội dung đánh giá không tập trung vào kiến thức thuần tuý mà đánh giá phẩm 
chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt thể hiện qua các kĩ 
năng: đọc, viết, nói và nghe.

   – Cách thức đánh giá kết quả giáo dục đa dạng, kết hợp cả đánh giá thường xuyên và 
đánh giá định kì; kết hợp cả định tính và định lượng, thông qua các bài kiểm tra, 
bài tập với nhiều hình thức và mức độ khác nhau, dựa trên yêu cầu cần đạt về năng 
lực đối với HS ở mỗi lớp. Sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo đảm yêu cầu đánh giá 
năng lực của HS, khắc phục tình trạng chỉ học thuộc, sao chép tài liệu có sẵn.   

2  	GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 5

2.1. Quan điểm biên soạn SGK

	 Quan điểm biên soạn SGK Tiếng Việt 5 vừa tiếp tục quan điểm biên soạn chung của 
SGK Tiếng Việt, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được triển khai từ SGK Tiếng Việt 1,  
vừa có điểm khác biệt so với SGK các lớp dưới do yêu cầu của CT, cụ thể là: 

2.1.1. Sách cần được biên soạn theo mô hình SGK dạy tiếng hiện đại, trên cơ sở kế 
thừa và phát huy ưu điểm trong các sách dạy học Tiếng Việt của Việt Nam trước 
đây, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của HS.

	 Nội dung các bài học trong sách phải làm cho HS cảm thấy việc học môn Tiếng Việt 
thực sự hấp dẫn, thú vị, bổ ích, phát huy được tính sáng tạo của bản thân. Mỗi hoạt 
động học tập được thiết kế trong sách phải giúp HS từng bước phát triển năng lực 
ngôn ngữ và năng lực văn học một cách hiệu quả, theo đúng mục tiêu, yêu cầu của 
CT Tiếng Việt lớp 5 nói riêng và CT Tiếng Việt cấp tiểu học nói chung. Nội dung 
các bài học trong sách không phân chia thành các phân môn mà được thiết kế theo 
các mạch hoạt động (đọc, viết, nói và nghe) nhằm đáp ứng mục tiêu của CT là giúp 
người học phát triển năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học), 
năng lực chung và phẩm chất.

	 Các bài học tạo cơ hội cho HS tăng cường tham gia những hoạt động giao tiếp tự 
nhiên. Các ngữ liệu được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của 
HS, giúp các em sử dụng tiếng Việt thành thạo để học tốt các môn học, tham gia 
tích cực vào các hoạt động giáo dục, giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống; bước đầu 
hình thành và phát triển năng lực văn học, đồng thời bồi dưỡng cho HS những 
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phẩm chất tốt đẹp với các biểu hiện cụ thể như: có lòng nhân ái; có tình yêu đối với 
gia đình, mái trường, thiên nhiên, đất nước; có ý thức về cội nguồn; có hứng thú 
học tập; yêu lao động,...

 2.1.2. Các bài học cần được thiết kế theo hệ thống chủ điểm, đảm bảo tích hợp các 
mạch nội dung. Với cấp tiểu học, yêu cầu đọc hiểu theo đặc điểm của thể loại chưa 
được đặt ra như mục tiêu chính của hoạt động dạy học. Vì vậy, việc các bài học 
được kết nối với nhau theo hệ thống chủ điểm sẽ tạo điều kiện cho việc tích hợp 
hiệu quả nội dung của các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Ngoài ra, việc tích hợp 
về kiểu loại văn bản (VB) giữa đọc và viết cũng cần được chú ý. Nhiều hoạt động 
trong sách vừa có mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, vừa 
có mục tiêu phát triển một số năng lực chung như: năng lực tự chủ và tự học, giao 
tiếp và năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề. 

      Ngoài ra, cần tích hợp kiến thức, kĩ năng trong môn Tiếng Việt với nội dung của 
một số môn học và hoạt động giáo dục khác như Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Đạo 
đức, Âm nhạc, Mĩ thuật,... Các em cần có cơ hội vận dụng hiểu biết về môi trường 
tự nhiên, hành vi ứng xử theo chuẩn mực với người thân, thầy cô, bạn bè và những 
người xung quanh; vận dụng khả năng cảm nhận màu sắc, hình khối, đường nét 
của tranh ảnh,… để đọc hiểu và thực hành viết, nói và nghe trong khi học Tiếng Việt.

2.1.3. Theo yêu cầu của CT Tiếng Việt lớp 5, sách cần thiết kế các kiến thức về tiếng 
Việt như từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, từ loại (đại từ, kết từ), các kiểu câu (câu đơn, 
câu ghép), liên kết câu, biện pháp tu từ (điệp từ, điệp ngữ), dấu câu,… theo mạch 
nội dung riêng, nhưng các khái niệm cần được giải thích một cách đơn giản, dễ 
hiểu, chú trọng đến nghĩa và cách dùng của các đơn vị ngôn ngữ, không khai thác 
sâu vào đặc điểm cấu trúc của chúng. Đó là cách tiếp cận ngôn ngữ theo quan điểm 
chức năng, phù hợp với xu hướng giáo dục ngôn ngữ trên thế giới hiện nay. Điều 
này giúp “giảm tải” cho bài học và tăng cường hiệu quả ứng dụng các kiến thức 
tiếng Việt vào hoạt động thực hành. Định hướng đổi mới quan điểm dạy học kiến 
thức tiếng Việt này phù hợp với việc đổi mới mục tiêu của CT: chuyển từ mục tiêu 
chú trọng cung cấp kiến thức sang mục tiêu giúp người học phát triển toàn diện 
phẩm chất và năng lực.

 	 Một khi HS không phải chú trọng vào những khái niệm lí thuyết hàn lâm, các em 
sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động của người học thông qua các hoạt động 
phù hợp với đặc điểm nhận thức và cách học của HS tiểu học. Những hoạt động 
này cần được đa dạng hoá, có tính chất và vai trò khác nhau trong quá trình học tập 
của HS, từ khởi động (giúp HS huy động những hiểu biết, trải nghiệm của các em 
để tiếp nhận bài học mới), khám phá, hình thành kiến thức (giúp HS phát hiện, tìm 
hiểu kiến thức, giá trị mới trong bài học dựa trên những hiểu biết đã có) đến luyện 
tập, vận dụng (giúp HS thực hành để phát triển các kĩ năng và vận dụng để giải 
quyết các vấn đề trong học tập và đời sống của chính các em).       
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2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học

2.2.1. Cấu trúc sách

	 Tiếng Việt 5 được thiết kế thành 2 tập, tập một dành cho học kì 1 (18 tuần), tập 
hai dành cho học kì 2 (17 tuần), mỗi tuần có 7 tiết.

	 Tập một có 32 bài học, được sắp xếp theo 4 chủ điểm và học trong 16 tuần: Thế giới 
tuổi thơ (4 tuần), Thiên nhiên kì thú (4 tuần), Trên con đường học tập (4 tuần), Nghệ 
thuật muôn màu (4 tuần). Ngoài ra, có 1 tuần Ôn tập giữa học kì I và 1 tuần Ôn tập 
và đánh giá cuối học kì I. Ở đầu sách có Lời nói đầu, Mục lục; cuối sách có bảng 
thuật ngữ (Một số thuật ngữ dùng trong sách) và bảng tra cứu tên riêng nước ngoài 
xuất hiện trong các bài học.

     Tập hai có 30 bài học, được sắp xếp theo 4 chủ điểm và học trong 15 tuần: Vẻ đẹp 
cuộc sống (4 tuần), Hương sắc trăm miền (4 tuần), Tiếp bước cha ông (4 tuần), Thế 
giới của chúng ta (3 tuần). Ngoài ra, có 1 tuần Ôn tập giữa học kì II và 1 tuần Ôn tập 
và đánh giá cuối năm học. Cuối sách có bảng thuật ngữ (Một số thuật ngữ dùng 
trong sách) và bảng tra cứu tên riêng nước ngoài xuất hiện trong các bài học.

	 Ở cả hai học kì, mỗi tuần có 2 bài, bài thứ nhất 3 tiết, bài thứ hai 4 tiết. Ngoài ra, 
mỗi tập sách đều có một tuần dành cho ôn tập và đánh giá (giữa học kì, cuối học kì, 
cuối năm học). Trong phần đánh giá có đề tham khảo, GV có thể dựa vào những đề 
tham khảo đó để thiết kế đề kiểm tra giữa học kì, cuối học kì và cuối năm học cho 
HS một cách linh hoạt, tùy theo điều kiện dạy học thực tế của mỗi địa phương, mỗi 
nhà trường và theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.2.2. Cấu trúc bài học
	 a. Bài học thứ nhất (3 tiết) 
	 Bài 3 tiết được phân bổ thời gian như sau:
	 – Đọc (1 tiết)
	 – Luyện từ và câu (1 tiết)
	 – Viết (1 tiết)
	 b. Bài học thứ hai (4 tiết) 
	 Bài 4 tiết được phân bổ thời gian như sau:
	 – Đọc và Luyện tập theo VB đọc (2 tiết)
	 – Viết (1 tiết)
	 – Nói và nghe / Đọc mở rộng (1 tiết)
	 Cuối mỗi bài (3 tiết và 4 tiết) đều có hoạt động Vận dụng, yêu cầu HS thực hành 

ngoài giờ lên lớp, thường là kể hoặc chia sẻ với người thân về một nội dung đã học, 
trao đổi ở lớp hoặc cùng người thân phối hợp thực hiện một công việc có liên quan 
đến vận dụng bài học vào đời sống hằng ngày.
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	 Có một số điểm đáng lưu ý về phân bổ thời lượng cho mỗi hoạt động trong các bài học:

– 	 Các hoạt động trong cả hai dạng bài (3 tiết và 4 tiết) đều được phân bổ đều trong  
1 tiết, trừ hoạt động đọc ở bài 4 tiết có thời gian 2 tiết vì có thêm hoạt động luyện 
tập theo VB đọc và bản thân VB đọc cũng thường đòi hỏi nhiều thời gian để khám 
phá hơn VB đọc của bài 3 tiết. Việc phân bổ thời gian như vậy tạo điều kiện thuận lợi  
cho GV tiếp cận các bài học trong SGK mới và tổ chức dạy học một cách hiệu quả.

– 	 Tất cả các bài đều có 1 tiết rèn kĩ năng viết đoạn văn, bài văn. Cách phân bổ thời 
gian như vậy cho thấy Tiếng Việt 5 thống nhất với các lớp dưới, tiếp tục quan tâm 
đặc biệt đến mục tiêu phát triển kĩ năng viết cho HS.

– 	 Hoạt động nói và nghe và hoạt động đọc mở rộng được thực hiện luân phiên ở tiết 4  
của bài 4 tiết. Sự sắp xếp theo cách đó đảm bảo thời gian phù hợp cho cả hai hoạt 
động này (theo đúng yêu cầu của CT), không ảnh hưởng đến thời gian dành cho 
những hoạt động cần ưu tiên hơn: học đọc VB (ở lớp) và luyện viết.

2.3. Phân tích các điểm mới cơ bản

2.3.1. Tên chủ điểm trong 

sách có sức gợi mở và hấp dẫn

	 Tiếp tục định 
hướng đã triển khai 
từ SGK các lớp 
trước, trong Tiếng 
Việt 5, hệ thống chủ 
điểm được sắp xếp 
hợp lí. Các chủ 
điểm ở tập một 
được bắt đầu từ 
những con người, 
sự việc, hoạt động, 
tình cảm, cảm xúc,… 
trong cuộc sống tuổi

	 thơ của chính các em, qua thế giới tự nhiên bí ẩn, hấp dẫn, đến những trải nghiệm 
độc đáo về con đường học tập của những con người thú vị và những cảm xúc sâu 
lắng trước thế giới nghệ thuật phong phú. Các chủ điểm ở tập hai cũng được phát 
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triển dần, dẫn dắt HS đi từ những gì đáng trân trọng mà rất đỗi gần gũi, bình dị 
trong cuộc sống hằng ngày; qua các vùng miền để cảm nhận vẻ đẹp phong phú của 
đất nước; đến với những con người, sự việc góp phần làm nên truyền thống dựng 
nước và giữ nước rất đỗi tự hào của dân tộc ta; chủ điểm cuối mở cánh cửa rộng lớn 
nhìn ra thế giới để có thêm hiểu biết về những xứ sở xa xôi đồng thời từng bước 
hình thành ở HS ý thức góp phần làm cho trái đất của chúng ta ngày càng tươi đẹp 
hơn, an toàn hơn. Nội dung các chủ điểm trong 2 tập sách vừa gắn với đời sống 
thực tiễn, với những giá trị văn hoá Việt Nam, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục, góp 
phần tạo nên những con người có được các phẩm chất và năng lực để sống tốt và 
làm việc hiệu quả trong thế kỉ XXI.

2.3.2. Sách chú trọng rèn luyện và phát triển các kĩ năng ngôn ngữ cho HS

	 Thực hiện quan điểm biên 
soạn như đã nêu ở mục 2.1., 
thống nhất và tiếp tục ý 
tưởng của SGK Tiếng Việt 
các lớp trước, trong SGK 
Tiếng Việt 5, nội dung học 
tập được tổ chức theo các 
mạch tương ứng với các kĩ 
năng sử dụng ngôn ngữ 
(đọc, viết, nói và nghe), 
không chia thành các phân 
môn (Tập đọc, Chính tả, Kể 
chuyện, Tập làm văn,...) như 
trước đây. Cách tiếp cận này 
giúp cho hoạt động dạy học 
môn Tiếng Việt gần với giao 
tiếp thực tế, tạo được hứng 
thú ở người học và nâng cao 
hiệu quả dạy học. Nhìn vào 
mục lục, các thầy cô giáo và 

	 các em HS sẽ biết được nội 	 dung, yêu cầu về đọc – viết – 	 nói – nghe cùng với 
nội dung luyện tập kiến thức về từ và câu,... trong mỗi tuần và mỗi bài học trong 
tuần.
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2.3.3. Nội dung bài học có sự kết nối chặt chẽ giữa các kĩ năng và được thiết kế 
theo hướng mở để phát huy năng lực người học

	 a. Ở kĩ năng đọc, Tiếng Việt 5 chú trọng thiết kế các câu hỏi đọc hiểu đa dạng về kiểu 
loại và mức độ yêu cầu, tạo cơ hội để HS phát biểu ý kiến cá nhân, luyện cho HS thói 
quen và kĩ năng suy nghĩ độc lập, cách thức trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình 
trước tập thể. Suy nghĩ, cảm xúc của các em có thể chưa thật rõ nét và sâu sắc, diễn 
đạt có thể chưa mạch lạc và gãy gọn, song điều quan trọng là các em được tập luyện 
để hình thành thói quen tìm tòi, khám phá và phát huy sáng tạo thông qua những 
câu hỏi đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức văn bản và yêu cầu liên hệ, so sánh, 
kết nối văn bản được đọc với trải nghiệm của các em, với các sự vật, sự việc trong 
cuộc sống,... Dưới đây là một số ví dụ về câu hỏi đọc hiểu trong SGK Tiếng Việt 5:

– 	 Câu hỏi đọc hiểu bài Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long (Tiếng Việt 5, tập một, 
tr.60 – 61):



12
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

– Câu hỏi đọc hiểu bài Tiếng hát của người đá (Tiếng Việt 5, tập hai, tr.8 – 9):

– Câu hỏi đọc hiểu bài Đoàn thuyền đánh cá (Tiếng Việt 5, tập hai, tr.34 – 35):
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– Câu hỏi đọc hiểu bài Bộ đội về làng (Tiếng Việt 5, tập hai, tr.109 – 110):

	 Sách Tiếng Việt 5 chú trọng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản đa phương thức cho 
HS (nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu,…) theo đúng yêu cầu của 
chương trình, đồng thời tạo cơ hội để các em phát triển kĩ năng tư duy thông qua 
yêu cầu suy đoán, suy luận trong tiếp nhận văn bản.

	 b. Ở kĩ năng viết, tương tự Tiếng Việt 4, Tiếng Việt 5 không còn nội dung luyện viết 
chữ (chữ viết thường, chữ viết hoa) và viết chính tả riêng biệt mà nội dung đó được 
tích hợp vào hoạt động viết đoạn văn, bài văn. Các kiểu bài văn mà HS lớp 5 cần 
được luyện tập rất đa dạng và tiếp tục có sự nâng cao so với lớp 4, cụ thể:

– 	 Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo.
– 	 Viết bài văn tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ 

gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả.
– 	 Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một 

bài thơ, câu chuyện.
– 	 Viết đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng, sự việc 

có ý nghĩa trong cuộc sống.
– 	 Viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt 

hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ).
– 	 Viết báo cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu.
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	 Trong số các kiểu bài ở trên có những kiểu bài hoàn toàn mới so với các lớp dưới 
như: viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo (ở 
lớp 4 mới chỉ yêu cầu viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã nghe, đã 
đọc); viết được đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện 
tượng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống; viết được báo cáo công việc, chương 
trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu. Các kiểu bài khác tuy không phải hoàn toàn 
mới nhưng có điểm khác biệt đáng kể so với các lớp dưới: viết được đoạn văn giới 
thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình 
dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ); viết được bài văn tả người, phong cảnh có sử 
dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối 
tượng được tả; viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước 
một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện.

	 Nội dung viết đoạn văn, văn bản được thiết kế ở tiết 3 của bài 3 tiết và bài 4 tiết. 
Theo đó, mỗi tuần có 2 tiết luyện viết (trong tổng số 7 tiết cho tất cả các nội dung 
dạy học). Sách chủ trương thiết kế nội dung viết đoạn, viết văn bản kết nối, tích hợp 
với chủ điểm của các bài đọc, chẳng hạn, viết bài văn kể chuyện với những chi tiết 
sáng tạo được triển khai trong chủ điểm Thế giới tuổi thơ, viết bài văn miêu tả 
phong cảnh được triển khai trong chủ điểm Thiên nhiên kì thú, viết bài văn tả người 
được triển khai trong chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống,… Nhờ thế, các văn bản đọc trong 
tuần cũng góp phần làm giàu vốn sống, trải nghiệm, cảm xúc cho HS để các em có 
thể hoàn thành bài viết của mình một cách thuận lợi. 

	 Tiếng Việt 5 thiết kế các hoạt động viết theo một quy trình khoa học, gồm các bước 
cơ bản: tìm hiểu kiểu bài viết; tìm ý và lập dàn ý; thực hành viết đoạn, viết bài và 
chỉnh sửa, hoàn thiện; nhận xét, đánh giá (trả bài). Đối với một số kiểu bài đặc thù 
như kiểu bài tả phong cảnh hay tả người thì có thêm bước quan sát và hướng dẫn 
viết đoạn trước khi yêu cầu viết bài văn hoàn chỉnh. Quy trình dạy viết này được 
học hỏi từ kinh nghiệm dạy học viết của các nước phát triển, tiệm cận với quy trình 
dạy viết trong SGK Ngữ văn mới ở cấp trung học, tạo điều kiện để HS ngay từ lớp 5 
đã có thể bắt đầu thuần thục các thao tác viết một VB trọn vẹn, chuẩn bị đáp ứng 
yêu cầu viết với mức độ cao hơn ở THCS. Tiếng Việt 5 nói riêng và SGK Tiếng Việt – 
Ngữ văn, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nói chung, chủ trương: HS cần được 
thực hành viết dựa trên việc phân tích “mẫu”, tức bài viết tham khảo, để nắm được 
kiểu bài, mục đích viết, cách viết,… để không viết lan man, nhưng đồng thời vẫn 
tôn trọng quyền sáng tạo của người học. Việc học thông qua phân tích “mẫu” khác 
về bản chất với tình trạng cho HS chép “văn mẫu” khi làm bài – một cách dạy học 
hiện đang bị dư luận phản đối và Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trương loại bỏ một 
cách quyết liệt. Nếu ở “viết theo văn mẫu”, HS thường thực hiện việc sao chép từ 
chất liệu đến ý tưởng thì ở cách dạy viết trong sách Tiếng Việt 5, HS chỉ tham khảo 
cấu trúc của bài viết tham khảo, còn đề tài của bài viết là mới, vì vậy, chất liệu, ý 
tưởng phải là của chính các em. Dưới đây là ví dụ về quy trình thực hành viết bài 
văn kể chuyện sáng tạo trong Tiếng Việt 5, tập một:
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– 	 Bước 1 (tiết 1 và tiết 2): Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. HS đọc bài 
văn tham khảo và trả lời câu hỏi, qua đó nắm được kiểu bài viết.
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– Bước 2 (tiết 3): Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo.

– Bước 3 (tiết 4): Viết bài văn kể chuyện sáng tạo.
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– Bước 4 (tiết 4): Đánh giá, chỉnh 
sửa bài văn kể chuyện sáng tạo. 

	 Một ví dụ khác về quy trình thực hành viết 
bài văn tả người trong Tiếng Việt 5, tập hai.
–	 Bước 1 (tiết 1): Tìm hiểu cách viết bài 

văn tả người. HS đọc bài văn tham 
khảo và trả lời câu hỏi, qua đó nắm 
được kiểu bài viết. 
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– Bước 2 (tiết 2): Viết mở bài và 
kết bài cho bài văn tả người. 

  – Bước 3 (tiết 3): Quan sát để viết bài văn tả người.             
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– Bước 4 (tiết 4): Lập dàn ý cho bài văn tả người

 – Bước 5 (tiết 5): Viết đoạn văn tả người.
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– Bước 6 (tiết 6): Viết bài văn tả người.

  
– Bước 7 (tiết 7): Đánh giá, chỉnh sửa 

bài văn tả người.
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	 Như vậy, các bước của quy trình viết được thiết kế rất cụ thể và chặt chẽ với khoảng 
thời gian phù hợp. Bên cạnh hệ thống câu hỏi gợi ý, Tiếng Việt 5 còn tăng cường 
yếu tố trực quan (tranh ảnh, sơ đồ,...) giúp HS dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cách thức 
thực hiện yêu cầu đối với mỗi kiểu bài. Cách thiết kế bài học như vậy sẽ giúp GV tổ 
chức dạy học viết một cách sinh động, hiệu quả.

	 Ở kĩ năng nói và nghe, Tiếng Việt 5 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình, dành 
nhiều thời gian cho HS được giới thiệu về một đối tượng, thảo luận về một vấn đề, 
tạo cơ hội cho HS rèn luyện kĩ năng nói, chuẩn bị nội dung trình bày suy nghĩ, rèn 
kĩ năng bày tỏ ý kiến riêng mình của trước những vấn đề gần gũi với lứa tuổi và 
thiết thực trong đời sống hằng ngày của các em, đồng thời chú ý hướng dẫn các em 
kĩ năng lắng nghe, thái độ tôn trọng người nói và kĩ năng phản hồi tích cực.     

2.3.4. Kiến thức tiếng Việt và văn học được truyền tải nhẹ nhàng, sinh động 
thông qua thực hành, luyện tập
	 Trong các bài học, nội dung kiến thức được hình thành, phát triển một cách tự 

nhiên thông qua hoạt động thực hành giao tiếp, giúp HS huy động hiểu biết, trải 
nghiệm để tiếp nhận kiến thức mới. Bài học luôn được bắt đầu từ những điều HS 
quan tâm, những điều các em đã biết, muốn biết để từ đó hướng vào những kiến 
thức các em cần tìm hiểu. Với cách thiết kế bài học và tổ chức hoạt động dạy học 
như vậy, việc học tập môn Tiếng Việt trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn đối với HS. 
Dưới đây là một số ví dụ:

– 	 Dạy học về từ vựng (nghĩa của từ, từ đồng nghĩa): Chú trọng vào việc sử dụng từ 
trong ngữ cảnh. 
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– Dạy học về từ loại: chú trọng vào nghĩa và cách dùng.

– 	 Dạy học về câu: Không khai thác sâu vào đặc điểm cấu trúc của câu mà hướng vào 
nội dung và chức năng của câu. Các kiểu câu được tiếp cận theo cách đơn giản, dễ hiểu.
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2.3.5. Nội dung ngữ liệu đọc, viết, nói và nghe của sách mới mẻ, cập nhật với 
cuộc sống hiện tại ở các vùng miền, phù hợp với tâm lí tiếp nhận của HS lớp 5 
hiện nay
	 Nhân vật đóng vai trò chủ thể chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc trong hầu hết các văn bản 

được tuyển chọn trong Tiếng Việt 5 đều là trẻ em ở độ tuổi HS lớp 5. Điều này giúp 
cho các em khi đọc các văn bản, tìm hiểu các bài học sẽ thấy gần gũi với mình và dễ 
dàng tiếp nhận. Nhiều điều trong cuộc sống được nhìn nhận, được lí giải, suy 
luận… theo cách tư duy của trẻ em, bằng ngôn ngữ của trẻ em, kể cả khi nói về 
những vấn đề, những khái niệm lớn lao như đất nước, thế giới,…

	 Chẳng hạn, ở chủ điểm Thế giới tuổi thơ:
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Ở chủ điểm Thiên nhiên kì thú:

Ở chủ điểm Trên con đường học tập:
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Ở chủ điểm Nghệ thuật muôn màu:

 Ở chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống:
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Ở chủ điểm Hương sắc trăm miền:
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Ở chủ điểm Tiếp bước cha ông:

Ở chủ điểm Thế giới của chúng ta:
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	 Ngữ liệu trong Tiếng Việt 5 bao gồm cả văn bản văn học và văn bản thông tin (17 
văn bản thơ, 1 văn bản kịch, 28 văn bản truyện và các thể loại (văn xuôi) văn học 
khác (miêu tả, tản văn,…), 16 văn bản thông tin trong tổng số 62 văn bản; chưa tính 
các văn bản trong các phần ôn tập giữa kì, cuối kì và cuối năm học). Nội dung của 
ngữ liệu được chọn lựa, sắp xếp phù hợp với hiểu biết và trải nghiệm của người học. 
Nhờ đó, ngoài việc giúp HS phát triển hiệu quả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, 
Tiếng Việt 5 còn góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng cho HS ý thức trân trọng 
giá trị của cuộc sống; tình yêu gia đình, bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước; 
niềm yêu thích khám phá thiên nhiên, học hỏi và theo đuổi ước mơ; cảm xúc thẩm 
mĩ đối với nghệ thuật; ý thức về trách nhiệm đối với Trái Đất – ngôi nhà chung của 
nhân loại,… Các em cũng được phát triển kĩ năng quan sát, tư duy suy luận, khả 
năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

2.3.6. Tiếp nối SGK Tiếng Việt các lớp trước, Tiếng Việt 5 chú ý dành thời gian 
cho hoạt động Đọc mở rộng
  	 Ở hoạt động Đọc mở rộng, HS được khuyến khích tự tìm sách, báo để đọc. Qua 

hoạt động này, HS có cơ hội được tự chọn ngữ liệu (truyện, thơ, văn bản thông 
tin,...) để đọc ở nhà hoặc ở lớp. Nhờ đó, HS từng bước hình thành, phát triển thói 
quen và hứng thú đọc sách, phát triển kĩ năng tự đọc, tự học để mở rộng hiểu biết. 
Tiếng Việt 5 dành khoảng thời gian phù hợp để HS được chia sẻ kết quả đọc mở 
rộng ở lớp. Ở các tiết có hoạt động Đọc mở rộng, sách đều có hướng dẫn rất cụ 
thể và thiết kế phiếu đọc sách gợi ý cho HS nội dung cần ghi chép khi đọc VB 
và chuẩn bị để trao đổi với bạn ở lớp.
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2.3.7. Tranh ảnh minh hoạ và hình thức thiết kế các trang sách của Tiếng Việt 5 
sinh động, có tính thẩm mĩ cao
	 Không chỉ hình ảnh mà các loại bảng và sơ đồ cũng được sử dụng để tăng thêm 

hiệu quả trình bày. HS sẽ cảm thấy thích thú với việc học Tiếng Việt khi cầm cuốn 
sách trên tay và từng bước khám phá những bài học dành cho các em ở trong đó.

      Chất lượng hình ảnh của sách có thể được nhận thấy rõ qua những tranh ảnh dùng 
để minh họa cho các phần như đã trình bày ở trên.

2.4. Phân tích một số bài học đặc trưng 

     Tất cả các bài học trong SGK Tiếng Việt 5 đều thể hiện sự đổi mới rõ nét trong thiết 
kế SGK theo mô hình phát triển phẩm chất và năng lực. Các yêu cầu cần đạt về đọc, 
viết, nói và nghe được lựa chọn và kết nối chặt chẽ với nhau, đáp ứng nguyên tắc 
tích hợp giữa đọc với viết, nói và nghe, làm cho bài học trở thành một chỉnh thể 
chặt chẽ. Ngoài những bài ôn giữa kì, cuối kì và cuối năm học, các bài học trong 
Tiếng Việt 5 đều thuộc về 2 dạng bài: bài học 3 tiết và bài học 4 tiết.

– 	 Bài 3 tiết gồm: Tiết 1: Đọc; Tiết 2: Luyện từ và câu; Tiết 3: Viết đoạn, bài.
– 	 Bài 4 tiết gồm: Tiết 1 và 2: Đọc và luyện tập theo văn bản đọc; Tiết 3: Viết đoạn, bài; 

Tiết 4: Nói và nghe hoặc Đọc mở rộng.
     Hoạt động đọc ở cả dạng bài 3 tiết và bài 4 tiết đều có khởi động, đọc thành tiếng 

và đọc hiểu. Câu hỏi đọc hiểu được thiết kế đa dạng, theo các mức độ yêu cầu khác 
nhau về đọc hiểu được nêu trong CT Tiếng Việt lớp 5. Hệ thống câu hỏi đọc hiểu 
cho mỗi VB thường gồm có 3 nhóm: nhận biết; phân tích, suy luận; đánh giá, vận 
dụng. Chẳng hạn, phần đọc hiểu VB Tiếng hát của người đá (bài 1, tập hai) có 
những câu hỏi sau: 1. Mỏm đá trên đỉnh núi cao có gì đặc biệt? Mỏm đá được mọi vật 
yêu quý như thế nào?; 2. Chuyện gì xảy ra vào ngày mỏm đá hoá thành một em bé? 
Mọi người được chứng kiến điều gì kì lạ khi em bé người đá cất tiếng hát vang khắp 
núi rừng?; 3. Khi giặc kéo đến, dân làng và em bé người đá đã làm gì để đuổi giặc? 
(Nhận biết); 4. Theo em, lời hát của em bé người đá thể hiện ước nguyện gì của con 
người? (Phân tích, suy luận); 5. Nêu một kết thúc khác cho câu chuyện theo mong 
muốn của em (Đánh giá, vận dụng). Đối với VB đọc là thơ, đôi khi có yêu cầu học 
thuộc lòng một số khổ thơ.

     Hoạt động viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu của CT viết đoạn văn và bài văn. Quy trình 
viết được hướng dẫn rất cụ thể, chặt chẽ và sắp xếp hợp lí trong các bài học để tạo 
sự kết nối, tác động qua lại giữa các mạch đọc – viết – nói và nghe. Trước khi thực 
hành viết, HS được tìm hiểu để nhận biết đặc điểm của kiểu bài và cách viết bài 
thuộc kiểu đó. Chẳng hạn, trước khi viết bài văn tả người ở bài 6, tập hai, HS được 
tìm hiểu cách viết bài văn tả người ở bài 1; viết mở bài, kết bài cho bài văn tả người 
ở bài 2; quan sát để viết bài văn tả người ở bài 3; lập dàn ý cho bài văn tả người ở bài 4; 
viết đoạn văn tả người ở bài 5; sau khi viết bài văn tả người, HS được hướng dẫn 



30
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả người của chính các em. Phần đọc của chuỗi bài học 
có hoạt động viết bài văn tả người thuộc chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống, trong đó có vẻ 
đẹp của con người trong ứng xử hằng ngày và trong lao động sản xuất. Cách triển 
khai như vậy thể hiện rất rõ nét tính chất tích hợp giữa viết với đọc. Tương tự Tiếng 
Việt 4, trong Tiếng Việt 5, các kĩ năng liên quan đến chính tả được rèn luyện theo 
cách lồng ghép vào những nội dung khác của bài học, đặc biệt là ở phần viết bài. 

	 Hoạt động nói và nghe được thực hành theo 2 hình thức: 1) giới thiệu (di tích, địa 
điểm tham quan, địa chỉ vui chơi,…); 2) thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác 
biệt. Với hình thức thảo luận, Tiếng Việt 5 tổ chức theo 2 cách: a) Tổ chức nhóm 
thảo luận dưới sự điều hành của người chủ trì, các thành viên tham gia ý kiến thảo 
luận theo sự điều hành đó; b) Một số HS trình bày chính về một vấn đề, các HS 
khác tham gia thảo luận xung quanh nội dung được các bạn đó trình bày. Hai hình 
thức thảo luận này giúp cho hoạt động nói và nghe trở nên phong phú. Dù là giới 
thiệu hay thảo luận thì nội dung cũng có sự kết nối chặt chẽ với chủ điểm của bài 
học, đặc biệt là với nội dung của phần Đọc mở rộng ở trước đó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho HS vận dụng những gì đã đọc vào thực hành nói và nghe. Phần 
Đọc mở rộng được sắp xếp luân phiên với Nói và nghe, như vậy cứ 4 tuần có một 
tiết Đọc mở rộng, tương tự với Tiếng Việt 4. Có thể lấy ví dụ minh họa từ hoạt 
động nói và nghe ở bài 4, tập hai: Nét đẹp học đường. Nội dung nói và nghe ở bài 
này nằm trong chuỗi bài triển khai các bài đọc xoay quanh chủ điểm Vẻ đẹp cuộc 
sống và viết bài văn tả người; trước đó, HS được tự tìm đọc sách báo viết về 
người tốt, việc tốt. Nghĩa là chủ điểm của bài học được triển khai ở các hoạt 
động đọc, viết, nói và nghe theo cách đa dạng, sống động nhưng đều được kết 
nối bởi mạch chính là Vẻ đẹp cuộc sống.

	 Nội dung Luyện từ và câu trong sách Tiếng Việt 5 được triển khai theo đúng yêu 
cầu của CT, nhằm giúp HS luyện tập để phát triển vốn từ, kĩ năng đặt câu, kĩ 
năng tổ chức đoạn văn và một số kĩ năng sử dụng tiếng Việt khác như sử dụng 
dấu câu, biện pháp tu từ, trên cơ sở đó phát triển kĩ năng viết bài văn. Các nội 
dung luyện từ và câu được triển khai có tính hệ thống, khoa học, kết nối chặt chẽ 
với các bài học trong tuần và phù hợp với HS lớp 5; phục vụ trực tiếp và hiệu 
quả cho hoạt động viết bài. Chẳng hạn, nội dung Luyện từ và câu ở các bài thuộc 
chủ điểm Vẻ đẹp cuộc sống gồm: phân biệt câu đơn và câu ghép, cách nối các vế của 
câu ghép, luyện tập câu ghép. HS có thể vận dụng kĩ năng viết các kiểu câu đơn, câu 
ghép một cách linh hoạt để viết bài văn tả người.

	 Đầu mỗi bài học có hoạt động Khởi động và cuối mỗi bài (cả dạng bài 3 tiết và 
bài 4 tiết) đều có phần Vận dụng. Hoạt động vận dụng yêu cầu HS thực hành 
ngoài giờ lên lớp, thường là tự thực hiện ở nhà một nhiệm vụ học tập, trong đó 
có tìm sách đọc để chuẩn bị cho hoạt động Đọc mở rộng; trao đổi với bạn bè 
hoặc người thân về một vấn đề có liên quan đến nội dung phần đọc hoặc viết ở 
lớp; cùng người thân thực hiện một việc cần ứng dụng kiến thức đã học;… 
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Chẳng hạn, cuối bài 1, tập hai có yêu cầu: “Tìm đọc các đoạn văn hoặc bài văn 
tả người; Tìm đọc sách báo viết về người tốt, việc tốt”; cuối bài 2, tập hai có yêu 
cầu: “Trao đổi với bạn về một việc tốt em đã làm hoặc em mong muốn được làm 
cho cộng đồng”; cuối bài 3, tập hai có yêu cầu: “Trao đổi với người thân về sở 
trường, sở thích,… của từng thành viên trong gia đình”;…     

2.5. Khung kế hoạch dạy học  

	 Theo quy định của CT GDPT 2018, môn Tiếng Việt lớp 5 được học trong 245 tiết, 
phân bổ trong 35 tuần, mỗi tuần có 7 tiết học. Nhà trường có thể linh hoạt sắp xếp 
thời gian học môn Tiếng Việt theo cách chia thời gian trung bình, mỗi tuần 7 tiết, 
hoặc điều chỉnh tăng giảm số tiết trong mỗi tuần tuỳ theo yêu cầu về tiến độ học 
của HS ở mỗi giai đoạn và những ảnh hưởng của các yếu tố khác miễn sao bảo đảm 
trong năm lớp 5, HS được học Tiếng Việt đủ 245 tiết.

     CT GDPT 2018 chú trọng dạy học phát triển năng lực HS. Việc dạy học theo CT và 
SGK mới đòi hỏi phải đáp ứng khả năng học tập khác nhau của từng HS. Vì vậy, khi 
tổ chức dạy học theo SGK, chắc chắn GV phải có những điều chỉnh cho phù hợp 
với đặc điểm HS ở các vùng miền, giữa các nhà trường, thậm chí sự khác nhau giữa 
các lớp và giữa các nhóm HS trong một lớp. Nhà trường, cùng với tổ bộ môn, có thể 
xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của khối lớp ở mỗi trường. Có thể thiết 
kế bảng gồm các cột để tiện kiểm soát kế hoạch thực hiện CT. Cụ thể:

	 Cột 1: Ghi rõ từng tuần học.
	 Cột 2: Ghi rõ từng bài học (theo SGK mới, mỗi tuần sẽ thiết kế thành các bài học, 

số lượng bài học mỗi tuần, ghi rõ từng tên bài học trong tuần).
	 Cột 3: Ghi rõ thời lượng dạy học của từng bài.
	 Cột 4: Ghi rõ yêu cầu cần đạt. 
	 Cột 5: Nêu khái quát nội dung dạy học của môn học (VD: Đọc / Viết / Nói – Nghe /  

Kiến thức về từ và câu,...).
	 Cột 6: Gợi ý phương pháp dạy học phù hợp với bài học, với đặc điểm HS và điều 

kiện dạy học của trường/lớp.
	 Cột 7: Dự kiến nội dung trọng tâm cần đánh giá kết quả học tập của HS (đánh giá 

thường xuyên/định kì).
	 Cột 8: Gợi ý sử dụng thiết bị dạy học phù hợp với bài học.
	 Cột 9: Mô tả những điều chỉnh trong 8 cột nêu trên so với CT quốc gia (nếu có), 

chủ yếu ở cột 5 (Nội dung dạy học).
	 Việc lập kế hoạch dạy học của nhà trường và xây dựng kế hoạch dạy học đã trở 

thành nhiệm vụ tất yếu ở các trường phổ thông hiện nay. Nhiều nhà trường có 
những định hướng khác nhau về phát triển CT nhà trường trong khuôn khổ quyền 
tự chủ được trao.
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3  	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

3.1. Những yêu cầu chung về phương pháp dạy học

	 Phương pháp dạy học trong Tiếng Việt 5 tuân thủ định hướng đổi mới phương pháp 
dạy học của CT môn Ngữ văn và CT GDPT 2018 nói chung là đa dạng hoá các hình 
thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học. 

	 Về mặt phương pháp, GV cần chú trọng tổ chức hoạt động học như Đọc, Viết, Nói 
và nghe cho HS. Để đáp ứng yêu cầu đó, GV cần nắm vững kĩ thuật thực hiện các 
bước: khởi động bài học, giao nhiệm vụ cho HS, hướng dẫn HS học hợp tác, hướng 
dẫn HS tự ghi bài, tổ chức cho HS báo cáo kết quả học tập và nhận xét, đánh giá. 
GV cần giảm thời gian nói để HS có cơ hội được tăng cường hoạt động học (cá 
nhân, nhóm, lớp). GV chỉ hỗ trợ, không làm thay, không trả lời thay. Trong khi dạy 
học, GV cần chú ý tạo không khí thân thiện trong lớp học, gây được hứng thú học 
tập cho HS.

	 GV cần nắm được yêu cầu đổi mới phương pháp học tập đối với HS để hướng dẫn 
và hỗ trợ các em. Theo định hướng mới, HS cần phát huy vai trò chủ động, tích cực 
của người học. Ở lớp 5, vai trò chủ động, tích cực đó được thể hiện chủ yếu qua: 
làm việc cá nhân; tham gia trao đổi, thảo luận nhóm theo các nội dung GV nêu; 
trình bày kết quả trao đổi, thảo luận của nhóm nếu được giao nhiệm vụ; tương tác 
tích cực với GV. Các nghiên cứu về dạy học và thực tiễn dạy học các lớp cấp Tiểu 
học trên thế giới đều cho thấy hiệu quả của quy trình dạy học sau: GV trình bày và 
làm mẫu những kĩ năng và chiến lược mới cho cả lớp. Sau đó, HS học cá nhân và 
hoạt động nhóm (nhóm đôi hoặc nhóm 3 trở lên), chẳng hạn hỏi và trả lời, chia sẻ 
ý tưởng,… để vận dụng những kĩ năng mới được học. Kết hợp dạy học chung cả 
lớp, sau đó HS học độc lập và học theo nhóm là hình thức cần được áp dụng phổ 
biến, linh hoạt và cân bằng.

	 Tiếp nối lớp 4, ở lớp 5, GV cần tiếp tục khuyến khích HS tham gia vào những hoạt 
động có tính tương tác, coi đó là một cách thức quan trọng để thúc đẩy việc học và 
trưởng thành. Hoạt động tương tác chủ yếu ở lớp 5 là HS trao đổi nhóm, cùng tham 
gia hoàn thành một nhiệm vụ. Đối với dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp 
thì các hoạt động có tính tương tác càng trở nên có ý nghĩa hơn. Nó giúp HS phát 
triển ngôn ngữ, tư duy và các kĩ năng xã hội một cách hiệu quả; các em trở nên tự 
tin hơn, có mối quan hệ bạn bè tốt hơn, tôn trọng sự khác biệt và có động lực học 
cao hơn. Trong khi HS làm việc nhóm, GV cần quan sát và dành thời gian làm việc 
với những HS hay nhóm HS cần được hỗ trợ. Cần có những hoạt động, câu hỏi 
dành riêng cho HS gặp khó khăn trong phát triển các kĩ năng giao tiếp. Tương tự 
như vậy, cần có những hoạt động, câu hỏi dành riêng cho HS tự tin, năng động, có 
khả năng đọc, viết, nói và nghe tốt hơn so với các HS khác.
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3.2. Hướng dẫn tổ chức dạy học các nội dung cơ bản của bài học

3.2.1. Dạy học đọc

	 Dạy học đọc nhằm giúp HS hình thành và phát triển kĩ năng đọc thành tiếng và đọc 
hiểu. Khác với lớp 3, ở lớp 4 và tiếp tục ở lớp 5, yêu cầu phát triển kĩ năng đọc hiểu 
chiếm vị trí ưu tiên hơn, cần được chú trọng hơn so với kĩ năng đọc thành tiếng. HS 
được đọc các văn bản có độ dài và độ khó cao hơn so với lớp 4 và phù hợp với yêu 
cầu của CT. 

     Tiếp nối lớp 4, đối với đọc thành tiếng, phương pháp dạy học chủ yếu là GV đọc 
mẫu và HS thực hành theo mẫu. Đọc phân vai dựa theo một câu chuyện cũng cần 
được chú ý khai thác. Đối với đọc hiểu, phương pháp dạy học chủ yếu vẫn là GV 
huy động trải nghiệm, hiểu biết của HS có liên quan đến nội dung của văn bản đọc, 
cho HS so sánh, liên hệ mở rộng; đặt câu hỏi và tổ chức đàm thoại giữa HS với HS, 
giữa GV và HS, phối hợp linh hoạt giữa làm việc cá nhân với hoạt động thảo luận 
nhóm. Trước khi đọc VB, GV có thể cho HS dựa vào nhan đề và tranh minh hoạ để 
suy đoán nội dung VB. Phương châm là dạy đọc hiểu phải kích hoạt được việc đọc 
tích cực, sáng tạo ở chủ thể đọc.

3.2.2. Dạy học viết

 	 Ở lớp 5, HS không phải luyện viết chính tả và luyện viết chữ trong những tiết học 
riêng, song các em được rèn luyện những kĩ năng này theo cách tích hợp vào hoạt 
động luyện viết đoạn văn và viết bài văn. Về phương pháp dạy viết đoạn văn, bài 
văn, tiếp nối lớp 4, ở lớp 5, HS được hướng dẫn luyện tập theo một quy trình có 
nhiều bước phân biệt với nhau rạch ròi hơn, được triển khai bài bản hơn so với các 
lớp trước: tìm hiểu kiểu bài viết; tìm ý và lập dàn ý; thực hành viết đoạn, viết bài; 
đánh giá, chỉnh sửa. Đối với kiểu bài văn tả phong cảnh và tả người, còn có thêm 
bước quan sát. Sách chú trọng đến việc rèn cho HS nắm vững quy trình viết, đó 
cũng chính là rèn cho HS phương pháp học (đặc biệt là tự học), phương pháp làm 
việc, phương pháp tư duy.

3.2.3. Dạy học nói và nghe

	 Ở lớp 5, dạy nói và nghe cũng cần chú ý vận dụng phương pháp GV làm mẫu và HS 
thực hành theo mẫu; đặt câu hỏi và tổ chức đàm thoại giữa GV và HS, HS thảo luận 
nhóm rồi trình bày trước nhóm và trước lớp. Khác với lớp 3, ở lớp 4 và tiếp nối ở 
lớp 5, hoạt động Nói và nghe theo chủ điểm được chú trọng hơn, nội dung các chủ 
điểm phong phú và được nâng cao phù hợp với vốn sống, trải nghiệm của HS. Tuy 
vẫn gắn với nội dung bài đọc, nhưng nội dung nói và nghe đòi hỏi HS phải có nhiều 
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liên hệ với vốn sống, trải nghiệm của người học. HS cũng được tham gia vào các 
hoạt động trình bày lí lẽ để củng cố cho một ý kiến hoặc nhận định về một vấn đề 
gần gũi với đời sống; thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm hoặc một nhiệm vụ 
mà nhóm, lớp phải thực hiện. Qua hoạt động Nói và nghe, GV cần chú ý không chỉ 
giúp HS phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ mà còn giúp các em phát triển khả 
năng tư duy và kĩ năng hợp tác. 

3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài 

	 Tiếng Việt 5 có 2 dạng bài cơ bản: bài 3 tiết và bài 4 tiết. Để triển khai dạy học 
từng dạng bài, GV cần tìm hiểu kĩ mục tiêu bài học, nắm vững những kiến thức 
cần thiết cho bài học và chuẩn bị phương tiện dạy học như SGV yêu cầu. Ngoài ra, 
GV có thể chuẩn bị thêm những phương tiện dạy học khác cho những “kịch bản” 
mà các thầy cô sáng tạo thêm.

     Trước khi bắt đầu bài học mới, GV cho HS ôn lại bài cũ, chủ yếu theo hình thức HS 
nhắc lại tên bài học cũ và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.

3.3.1. Tổ chức dạy học một số nội dung chung

	 Ở cả hai dạng bài, việc tổ chức hoạt động dạy học có một số điểm giống nhau:      

a. Khởi động

	 GV có thể sử dụng nhiều hình thức đa dạng để hoạt động Khởi động sát với nội 
dung văn bản đọc và khơi gợi được hứng thú của HS, đáp ứng được mục tiêu giúp 
HS huy động hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để chuẩn bị tiếp nhận nội dung văn 
bản đọc. Có những hình thức khởi động phổ biến có thể áp dụng như: chia sẻ cảm 
nhận, hiểu biết về một vấn đề; cùng nhau trả lời một câu hỏi; nêu giải pháp cho một 
tình huống;… HS có thể trình bày cá nhân hoặc trao đổi trong nhóm rồi thay mặt 
nhóm trình bày trước lớp. Nội dung khởi động cần đảm bảo vừa liên quan đến văn 
bản đọc, vừa gần gũi với hiểu biết, trải nghiệm của HS để có thể khơi gợi được hứng 
thú của các em. 

b. Đọc văn bản

– 	 GV hướng dẫn cả lớp:

+ 	GV giới thiệu, gợi mở về nội dung bài đọc. Cần lưu ý là chỉ đưa ra một vài chi tiết 
ban đầu để khơi gợi hứng thú của HS chứ không tóm tắt nội dung văn bản. Cần đặt 
những câu hỏi hướng dẫn HS suy nghĩ, dự đoán, tạo cơ hội cho HS phát triển năng 
lực tư duy và cảm thấy hứng thú với bài học.

+ 	GV (hoặc HS / nhóm HS đọc tốt) đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý đọc đúng ngữ điệu, 
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chẳng hạn với văn bản truyện thì đọc phân biệt rõ lời người kể chuyện và lời nhân 
vật; ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. Ở lớp 5, còn có yêu cầu đọc VB một cách 
diễn cảm. HS đọc thầm văn bản trong khi nghe GV hoặc bạn đọc mẫu.

+ 	GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đọc đối với các em.

+ 	GV hướng dẫn HS luyện đọc những câu dài (nếu cần thiết).

+ 	GV chia văn bản thành các đoạn (để HS đọc nối tiếp trong nhóm).

– 	 HS luyện đọc theo nhóm:

+ 	HS đọc nối tiếp từng đoạn theo nhóm cho đến hết bài.

+ 	GV giúp đỡ những HS gặp khó khăn khi đọc bài, khen ngợi những HS đọc tiến bộ.

+ 	GV mời 1 – 2 HS đọc lời giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong văn bản.

– 	 GV mời 1 HS đọc lại toàn bộ văn bản.

c. Trả lời câu hỏi

	 Để trả lời các câu hỏi, GV tổ chức cho HS làm việc theo nhiều hình thức: làm 
việc cá nhân, làm việc nhóm, làm việc chung cả lớp.

	 HS làm việc cá nhân và nhóm:

+ 	Từng em tự trả lời câu hỏi, sau đó trao đổi nhóm thống nhất đáp án.

+ 	GV mời 2 – 3 HS đại diện nhóm trả lời câu hỏi. GV và cả lớp nhận xét. Với những 
câu hỏi mở, GV nên khuyến khích HS trình bày theo quan điểm riêng.

– 	 Hình thức làm việc chung cả lớp:

+ 	Một HS đọc to câu hỏi, cả lớp đọc thầm. (GV có thể nhắc HS đọc lại đoạn văn có 
liên quan và tìm câu trả lời.)

+ 	GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. GV và cả lớp nhận xét, thống nhất một hoặc nhiều 
cách trả lời.

Lưu ý:

– 	 Sau khi thống nhất câu trả lời hoặc các phương án trả lời, tuỳ theo đối tượng HS, 
GV có thể mở rộng câu hỏi liên hệ thực tế. 

– 	 Trong khi HS làm việc nhóm, GV cần theo dõi các nhóm, hỗ trợ những HS gặp khó 
khăn trong nhóm.

3.3.2. Tổ chức dạy học những nội dung riêng của từng dạng bài

	 Ngoài những nội dung chung trên đây, ở mỗi dạng bài (3 tiết hoặc 4 tiết) đều có 
những nội dung riêng. Sau đây là 2 ví dụ minh họa cho phương án tổ chức dạy học 
cho mỗi dạng bài.
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a. Ví dụ về phương án tổ chức dạy học dạng bài 3 tiết: 
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b. Ví dụ về phương án tổ chức dạy học dạng bài 4 tiết
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4  	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

4.1. Định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt

  	 Việc đánh giá kết quả học tập trong Tiếng Việt 5 tuân thủ định hướng đổi mới về 
mục tiêu, nội dung, cách thức đánh giá trong môn Ngữ văn nói chung và tiếp tục 
quan điểm đổi mới đánh giá được triển khai ở 4 lớp trước.

4.1.1. Mục tiêu đánh giá
    	Đánh giá nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng 

yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của HS trong học tập, để 
hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học.

4.1.2. Nội dung đánh giá
	 Đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù thông qua các hoạt động 

đọc, viết, nói, nghe được quy định trong CT.
– 	 Đánh giá phẩm chất HS thông qua các biểu hiện: 
+ 	Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên; yêu quê hương, 

yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu trưng của đất nước; kính trọng, biết ơn người lao động, 
người có công với quê hương, đất nước. 
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+ 	Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình; yêu quý bạn bè, thầy cô; quan 
tâm, động viên, khích lệ bạn bè; yêu thương những người xung quanh; không phân 
biệt đối xử, chia rẽ các bạn; sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn; tôn 
trọng người lớn tuổi; tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, 
tính nết và hoàn cảnh gia đình; giúp đỡ người già, người ốm yếu, người khuyết tật; 
nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ; biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó 
khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của 
thiên tai.

+ 	Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập; ham học hỏi, thích đọc sách để mở 
rộng hiểu biết; có ý thức tham gia các công việc của gia đình và của nhà trường vừa 
sức với bản thân; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào 
đời sống hằng ngày.

+ 	Thật thà, trung thực trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày; mạnh dạn nói 
lên ý kiến của mình; luôn giữ lời hứa; mạnh dạn nhận lỗi, sửa lỗi và bảo vệ cái đúng, 
cái tốt.

+ 	Có ý thức giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ; có ý thức sinh 
hoạt nền nếp; tự giác thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy định, 
quy ước của tập thể; giữ vệ sinh chung; bảo vệ của công; không gây mất trật tự, cãi 
nhau, đánh nhau tại trường học, nơi ở và nơi công cộng; có trách nhiệm với công 
việc được giao ở trường, ở lớp; có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh và các con vật 
có ích; có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.

– 	 Đánh giá năng lực chung của HS, bao gồm:
+ 	Năng lực tự chủ và tự học: Đánh giá khả năng tự làm được những việc của mình 

theo sự phân công, hướng dẫn; nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản 
thân; biết chia sẻ tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác; thực hiện đúng 
kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc 
khác; có ý thức học hỏi thầy cô, bạn bè và người khác để củng cố và mở rộng hiểu 
biết; có ý thức học tập và làm theo những gương người tốt.

+ 	Năng lực giao tiếp và hợp tác: Đánh giá khả năng tập trung chú ý khi giao tiếp; nhận 
ra được thái độ của đối tượng giao tiếp; biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình 
ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng; biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạn; 
có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên; nhận ra được những bất đồng, 
xích mích giữa bản thân với bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết nhường bạn hoặc 
thuyết phục bạn.

+ 	Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đánh giá khả năng nhận ra được những vấn 
đề đơn giản và đặt được câu hỏi; nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng; nêu được 
cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.

– 	 Đánh giá năng lực đặc thù (đọc, viết, nói, nghe) của HS, bao gồm:
+ 	Đọc: Đánh giá kĩ năng đọc gồm kĩ năng đọc thành tiếng và kĩ năng đọc hiểu. Tương 

tự lớp 4, ở lớp 5, việc đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng vẫn cần được coi trọng; tập 
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trung vào yêu cầu đọc đúng và diễn cảm văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả: 
nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 90 – 
100 tiếng trong 1 phút theo quy định của CT. Tuy nhiên, ở lớp 5, kĩ năng đọc hiểu 
được coi trọng hơn kĩ năng đọc thành tiếng. Việc đánh giá kĩ năng đọc hiểu dựa vào 
kết quả HS trả lời các câu hỏi ở mức độ cao hơn so với lớp 4; bắt đầu có những câu 
hỏi đòi hỏi khả năng phân tích, suy luận, đánh giá, vận dụng. Tiếng Việt 5 cũng chú 
trọng hơn đến những câu hỏi liên quan đến đặc điểm thể loại hay loại VB và đặc 
điểm ngôn ngữ của VB đọc. Việc thiết kế những câu hỏi kiểu này sẽ giúp HS 
từng bước nắm được “mô hình thể loại” đối với từng thể loại hay loại VB, mục 
tiêu đọc hiểu chính ở cấp THCS và THPT.

+ 	Viết: Đánh giá kĩ năng viết dựa trên quy trình viết và kết quả viết các đoạn văn, bài 
văn thuộc nhiều kiểu bài đa dạng được quy định trong CT. Trong đánh giá đoạn 
văn, bài văn được viết ra, có cả đánh giá kĩ năng viết đúng chính tả, kĩ năng dùng từ 
ngữ, đặt câu; tất nhiên có đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của kiểu bài theo  
yêu cầu của CT và đặc biệt là đánh giá khả năng có ý tưởng sáng tạo của người viết. 
Với lớp 5, HS được thực hành nhiều kiểu bài viết hoàn chỉnh.

+ 	Nói và nghe: Đánh giá về sự tự tin của HS khi nói, trao đổi, thảo luận trong nhóm 
và trước lớp; khả năng nói rõ với tốc độ phù hợp; khả năng tập trung vào nội dung 
cần nói và sử dụng ngôn ngữ chính xác; khả năng tập trung khi nghe; khả năng  
trả lời câu hỏi thể hiện HS hiểu được nội dung đã nghe.

 4.2. Gợi ý về đề kiểm tra, đánh giá

 	 Hiện nay, đề kiểm tra định kì tập trung vào 2 kĩ năng: đọc và viết. Cách cho điểm 
dự kiến như sau:

Ghi chú: Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là trung bình cộng điểm của 2 bài kiểm tra đọc và viết (chia số 
điểm thực tế cho 2) và được làm tròn (0,5 thành 1). Lưu ý: Chỉ làm tròn một lần. Ví dụ: Điểm thực tế của 2 bài 
kiểm tra đọc và viết là 19, quy về thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số thành 10).
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Về kĩ năng đọc, có đọc thành tiếng và đọc hiểu:
– 	 Đối với đọc thành tiếng, HS cần thực hiện yêu cầu:
+ 	Đọc một đoạn hoặc bài (có dung lượng theo quy định của CT môn Tiếng Việt lớp 5), 

văn bản không có trong SGK (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước).
+ 	Trả lời 1 – 2 câu hỏi (ở mức nhận biết) về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra.
– 	 Đối với đọc hiểu (làm trên giấy), HS cần thực hiện yêu cầu:
+ 	Đọc hiểu 1 văn bản (không có trong SGK), độ dài của VB theo quy định của CT 

môn Tiếng Việt lớp 5 (theo từng kiểu loại văn bản). Trong câu hỏi đọc hiểu VB có 
cả câu hỏi / yêu cầu về kiến thức về từ và câu đã được học.

+ 	Trả lời câu hỏi, gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan (có thể thiết kế nhiều dạng 
khác nhau) và câu hỏi tự luận (câu hỏi mở). Câu hỏi tự luận yêu cầu HS tự hình 
thành câu trả lời ngắn: nêu ý kiến cá nhân về nhân vật, chi tiết,… trong đoạn/bài 
đọc, hoặc liên hệ nội dung bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống,…

	 Về kĩ năng viết, chỉ yêu cầu viết đoạn văn hoặc bài văn theo những kiểu bài (trong 
CT môn Tiếng Việt lớp 5) mà các em đã học. Cách ra đề và cho điểm tương tự như 
trước đây:

– 	 Kiểu bài (viết đoạn văn, văn bản) phù hợp với yêu cầu của kĩ năng viết trong CT 
môn Tiếng Việt lớp 5. 

– 	 Nên ra 2 đề để HS lựa chọn 1 đề phù hợp với mình. Việc chấm điểm cần chia tỉ lệ 
điểm phù hợp: điểm cho nội dung, điểm cho kĩ năng, điểm cho chính tả, chữ viết,… 
Nên có điểm thưởng cho sự sáng tạo về nội dung, kĩ năng,…

5  	GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ,  
          NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC

5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

	 Ngoài phần Hướng dẫn chung, SGV Tiếng Việt 5 có những hướng dẫn cụ thể để GV 
tổ chức dạy học các bài học trong SGK. Tương ứng với mỗi bài học trong SGK có 
một bài hướng dẫn dạy học trong SGV. Mỗi bài hướng dẫn dạy học đều có cấu trúc 
gồm các phần: Mục tiêu (bài học), Chuẩn bị (bài học), Tổ chức hoạt động dạy học. 

– 	 Mục tiêu (bài học) được biên soạn bám sát các cấu phần của bài học trong SGK. Nói 
cách khác, mục tiêu của mỗi bài học được trình bày như tổng cộng mục tiêu của 
từng phần trong bài. Cách thiết kế mục tiêu này giúp GV hình dung rõ và cụ thể 
mục tiêu của mỗi hoạt động trong bài. Do các bài học trong SGK được thiết kế dựa 
trên các mạch chính là Đọc, Viết, Nói và nghe, nên mục tiêu bài học trong SGV 
cũng thể hiện mục tiêu của từng hoạt động như vậy. 

– 	 Chuẩn bị (bài học) gồm hai nội dung: (1) Kiến thức mà GV cần nắm để dạy học, chủ 
yếu là kiến thức về đặc điểm thể loại, loại văn bản của văn bản đọc, nội dung của 
văn bản, nghĩa của các từ ngữ khó trong văn bản và cách giải thích nghĩa của những 
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từ ngữ này; (2) Phương tiện dạy học: Bên cạnh những phương tiện chung cho các 
bài (gồm các phương tiện cần phải có như SGK, SGV và các phương tiện có thể có 
như máy tính và màn hình trình chiếu), mỗi bài học có những yêu cầu riêng về 
phương tiện dạy học. Ngoài ra, dựa vào “kịch bản” được xây dựng theo cách sáng tạo, 
GV có thể chuẩn bị thêm những phương tiện dạy học khác.

– 	 Tổ chức hoạt động dạy học bám sát các hoạt động đã được thiết kế trong SGK. SGV chỉ 
đưa ra những kịch bản mang tính gợi ý. Trong thực tế dạy học, GV có thể vận dụng một 
cách linh hoạt và sáng tạo. Ngoài khả năng điều chỉnh, thêm bớt câu hỏi, bài tập, GV có 
thể thay đổi trình tự các bước tổ chức hoạt động dạy học và tăng giảm thời lượng cho 
từng hoạt động, miễn là giúp cho hoạt động dạy học đạt được kết quả, HS có hứng thú 
với việc học và phát triển phẩm chất, năng lực một cách hiệu quả.

5.2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, tham khảo

	 Môn Tiếng Việt lớp 5 có ba loại tài liệu: SGK, SGV và các sách/vở bổ trợ, tham 
khảo, tạo thành một bộ tài liệu dạy học có sự kết nối chặt chẽ với nhau. 

	 Ngoài SGK và SGV như đã giới thiệu ở trên, môn Tiếng Việt lớp 5 còn có các sách/ 
vở bổ trợ như: Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một và Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai. 
Các tài liệu này tuy không phải tài liệu bắt buộc, nhưng khi tổ chức dạy học, GV có 
thể khuyến khích HS sử dụng vì: Nhờ thực hiện các bài tập trong vở bài tập (hoặc 
ghi chép những điều cần thiết vào vở ghi riêng của HS), HS không phải viết vào 
SGK, nên SGK có thể dùng được nhiều lần (giữ lại dành tặng cho các em năm học 
sau). Nội dung Vở bài tập Tiếng Việt 5 bám sát các hoạt động ở từng bài học trong 
SGK song được thiết kế, trình bày thành các dạng bài tập ngắn và đa dạng, HS có 
thể hoàn thành nhanh và cảm thấy hứng thú khi thực hiện những bài tập có hình 
thức trình bày mới mẻ hơn so với SGK. 

	 Các sách/vở bổ trợ cho HS nói chung đều được biên soạn theo hướng bám sát hệ 
thống các chủ điểm và nội dung bài học ở SGK, nhằm tăng vốn hiểu biết và phát 
triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cho HS, chủ yếu là kĩ năng đọc và viết, đáp ứng mục 
tiêu bộ sách đã đặt ra và phù hợp với tất cả các vùng miền. Mặt khác, nhằm đáp ứng 
năng lực học tập khác nhau của HS, các sách/vở bổ trợ nói trên cũng đã cố gắng 
thiết kế các loại, dạng bài tập đáp ứng được nhu cầu phân hoá của HS. 

	 Đối với GV, ngoài SGV, quý thầy cô có thể tham khảo thêm các tư liệu: các 
video tiết học minh hoạ cho từng hoạt động trong SGK, kế hoạch bài dạy cũng 
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như các tư liệu bổ trợ khác được đăng tải trên các nền tảng số của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). 

5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu điện tử

5.3.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài 

nguyên sách và học liệu điện tử

	 Trong bối cảnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục được 
Đảng và Nhà nước định hướng và chỉ đạo xuyên suốt tại Nghị quyết số 29-NQ/TW 
ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI, Nghị quyết số 44/
NQ- CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 117/QĐ-
TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 
đến năm 2025”, NXBGDVN đã khẩn trương triển khai việc ứng dụng CNTT trong 
công tác tập huấn GV sử dụng các bộ SGK của NXBGDVN, cũng như phát triển 
các công cụ và học liệu điện tử giúp khai thác tối ưu giá trị của các bộ SGK.

	 Cụ thể hơn, kể từ năm 2019, NXBGDVN giới thiệu hai nền tảng sau:

– 	 Một là nền tảng sách điện tử Hành trang số cho phép người dùng truy cập phiên bản 
số hoá của SGK mới và các học liệu điện tử bám sát CT, SGK mới, qua đó giúp 
phong phú hoá tài liệu dạy và học, đồng thời khuyến khích người dùng ứng dụng 
các công cụ CNTT trong quá trình tiếp cận CT mới.

– 	 Hai là nền tảng Tập huấn GV trực tuyến. Tập huấn hỗ trợ GV toàn quốc trong việc 
tiếp cận các tài liệu tập huấn, bổ trợ và hướng dẫn giảng dạy CT, SGK mới vào bất 
kì thời điểm nào trong năm học. Các tài liệu chính thống được NXBGDVN cung 
cấp xuyên suốt tới các cấp quản lí giáo dục (QLGD) và GV sử dụng các bộ SGK.

– 	 NXBGDVN cam kết thực hiện việc hỗ trợ GV, cán bộ quản lí trong việc sử dụng 
nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử sử dụng hai nền tảng Hành trang số và 
Tập huấn như sau:

+ 	 Tiếp tục cập nhật nguồn tài nguyên sách dồi dào

     Trong năm 2024, NXBGDVN tiếp tục thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp 
kho tài nguyên bao gồm: học liệu điện tử hỗ trợ việc dạy và học, công cụ hỗ trợ 
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giảng dạy và tự luyện tập, tài liệu tập huấn GV,... xuyên suốt trong năm. Tiến độ cập 
nhật kho tài nguyên sẽ đồng hành với tiến trình thay SGK theo CT GDPT 2018. Dự 
kiến khối lượng học liệu điện tử được đăng tải trên Hành trang số trong năm 2024 
là khoảng hơn 4000 học liệu, bao gồm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, 
lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo CT và SGK mới. Ngoài ra, tài nguyên tập 
huấn GV trực tuyến và các thông tin giới thiệu về bộ SGK sẽ được đăng tải nhanh 
chóng và kịp thời từ giai đoạn đầu năm 2024.

+ 	Đảm bảo cách thức tiếp cận (nguồn tài nguyên sách) dễ dàng, có tính ứng dụng cao

– 	 Đối với nền tảng sách điện tử Hành trang số, việc tiếp cận học liệu điện tử theo sách 
được thực hiện qua hai bước sau: (1) Người dùng cào tem phủ nhũ phía sau bìa sách 
để nhận mã sách điện tử; (2) Người dùng đăng nhập trên nền tảng Hành trang số  
và nhập mã sách điện tử đối với cuốn sách mình muốn mở học liệu điện tử. Sau khi 
hệ thống xác nhận mã sách chính xác, người dùng được mở toàn bộ học liệu điện 
tử đi kèm cuốn sách.

– 	 Đối với nền tảng Tập huấn GV trực tuyến, các tài liệu tập huấn được đăng tải rộng 
rãi và được truy cập bất kì thời điểm nào trong năm. Người dùng có thể sử dụng 
tính năng “Trải nghiệm ngay” để tiếp cận tài liệu mà không cần đăng nhập. Có thể 
xem trực tiếp các tài liệu trên nền tảng hoặc tải về máy phục vụ mục đích học tập.

	 Nhằm hỗ trợ tối đa cho các cán bộ QLGD, GV và HS trên cả nước sử dụng hiệu quả 
hai nền tảng Hành trang số và Tập huấn trong dạy và học, cũng như cung cấp thông 
tin về các nguồn tài nguyên sách được đăng tải, NXBGDVN đã và đang triển khai 
Đường dây hỗ trợ – 19004503 (hoạt động 08:00 – 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu). 
Các câu hỏi liên quan tới hai nền tảng trên có thể gửi về địa chỉ email: taphuan.sgk@
nxbgd.vn và hotro.hts@aesgroup.edu.vn để được giải đáp.

	 Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng được đăng tải trên hai nền tảng và chia sẻ 
rộng rãi, người dùng có thể trực tiếp tra cứu và tìm hiểu.

5.3.2. Hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học

a. Giới thiệu về Hành trang số

	 Hành trang số là nền tảng sách điện tử của NXBGDVN, được truy cập tại tên 
miền hanhtrangso.nxbgd.vn. Hành trang số cung cấp phiên bản số hoá của SGK 
theo CT GDPT 2018 và cung cấp các học liệu điện tử hỗ trợ nội dung SGK và các 
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công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, học tập của GV và HS. Hành trang số bao gồm ba tính 

năng chính: Sách điện tử; Luyện tập; Thư viện.

– 	 Tính năng “Sách điện tử” cung cấp trải nghiệm đọc và tương tác phiên bản số hoá 

của SGK theo CT mới. Trong đó, Hành trang số tôn trọng trải nghiệm đọc sách 
truyền thống với giao diện lật trang mềm mại, mục lục dễ tra cứu, đồng thời 
cung cấp các công cụ như: phóng to, thu nhỏ, đính kèm trực tiếp các học liệu bổ 
trợ lên trang sách điện tử, luyện tập trực quan các bài tập trong sách đi kèm kiểm 
tra, đánh giá,... Người dùng có thể truy cập SGK mọi lúc mọi nơi, sử dụng đa 
dạng thiết bị điện thoại, máy tính bảng hay laptop, phục vụ đồng thời việc dạy 
và học trên lớp cũng như việc tự học tại nhà.

– 	 Tính năng “Luyện tập” cung cấp trải nghiệm làm bài tập phiên bản số hoá đối với 

các bài tập trong SGK và Vở bài tập của NXBGDVN. Tính năng mang tới giao diện 

tối giản, thân thiện cùng các công cụ hỗ trợ hoạt động tự luyện tập của người dùng 

như: Kiểm tra kết quả, Gợi ý – Hướng dẫn làm bài tập, Bàn phím ảo, Tích hợp kết 

quả luyện tập với Biểu đồ đánh giá năng lực cá nhân. Bên cạnh hệ thống bài tập sắp 

xếp theo danh mục SGK, Vở bài tập, Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài 

tập tự kiểm tra, đánh giá bám sát CT, SGK mới, giúp người dùng trải nghiệm thêm 

kho bài tập bổ trợ kiến thức trên lớp.

– 	 Tính năng “Thư viện” cung cấp hệ thống kho học liệu điện tử bổ trợ CT, SGK mới. 

Tại đây, người dùng tiếp cận trực quan học liệu điện tử dưới ba định dạng chính: 

video, gif/hình ảnh, âm thanh. Các học liệu điện tử được sắp xếp khoa học theo 

mục lục của SGK và bám sát hình ảnh, CT, qua đó giúp cho bài học thêm sinh động 

và phong phú. Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài giảng tham khảo, 

gồm hai nội dung: Bài giảng dạng PowerPoint với các tương tác tham khảo được 

thiết kế sẵn, song hành cùng Kịch bản dạy học tham khảo. Qua đó, Hành trang số 

mong muốn hỗ trợ GV trong việc thiết kế bài giảng sử dụng học liệu điện tử.

b. Giới thiệu về Tập huấn

	 Tập huấn là nền tảng tập huấn GV trực tuyến của NXBGDVN, được truy cập tại 
tên miền: taphuan.nxbgd.vn. Tập huấn cung cấp tài liệu tập huấn GV với đa dạng 

nội dung và định dạng, nhằm hỗ trợ GV toàn quốc trong việc tiếp cận tài liệu tập 

huấn, hỗ trợ hướng dẫn giảng dạy CT, SGK mới vào bất kì thời điểm nào trong năm học. 
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Việc cấp tài khoản trên Tập huấn được triển khai có hệ thống, cấp trên thiết lập cho 
cấp dưới trực thuộc: sở giáo dục và đào tạo cấp tài khoản cho các phòng giáo dục 
và đào tạo; phòng giáo dục và đào tạo cấp tài khoản cho nhà trường, nhà trường cấp 
tài khoản cho GV. Việc cấp tài khoản có hệ thống đảm bảo GV được định danh, 
nhờ vậy các cấp quản lí có thể nắm bắt, đánh giá, quản trị hiệu quả triển khai  
tập huấn tại địa phương. 

– 	 Đối với tài khoản GV: Tính năng “Tập huấn” cung cấp các khoá tập huấn đối với các 
môn học của các bộ SGK. Các khoá tập huấn đăng tải những tài liệu tập huấn do 
NXBGDVN biên soạn với định dạng đa dạng như: PowerPoint, PDF/Word, video,... 
và được phân loại theo các nhóm nội dung: tài liệu tập huấn, bài giảng tập huấn, tiết 
học minh hoạ, video tập huấn trực tuyến, video hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy 
học,... hỗ trợ quý thầy cô truy cập vào bất kì thời điểm nào trong năm học. Mỗi 
khoá tập huấn đăng tải bài kiểm tra, đánh giá tương ứng, sau khi kết thúc khoá tập 
huấn, GV thực hiện bài kiểm tra và hệ thống sẽ thực hiện việc chấm điểm tự động.

– 	 Đối với tài khoản cấp QLGD (sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, 
nhà trường): Tính năng “Tài liệu bổ sung” cho phép các cơ quan quản lí giáo dục 
đăng tải các tài liệu tập huấn bổ trợ của địa phương, qua đó các cấp dưới trực thuộc 
sẽ tiếp cận được nguồn tài nguyên này. Tính năng “Thống kê” cung cấp số liệu 
thống kê về thông tin định danh và kết quả tập huấn của GV trực thuộc, trong đó 
các số liệu được hệ thống thể hiện trực quan qua bảng biểu, biểu đồ và có thể trích 
xuất định dạng excel phục vụ công tác báo cáo của cấp QLGD.

c. Giới thiệu về nguồn tài nguyên học liệu điện tử

     Nhằm phục vụ công tác tập huấn GV, NXBGDVN đã đăng tải các tài liệu tập huấn 
bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống ở các lớp 5, 9, 12 cho tất cả các môn học và 
hoạt động giáo dục như: video tiết học minh hoạ; tài liệu tập huấn (PDF, PowerPoint, 
Word); hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học; bài kiểm tra, đánh giá; video lớp học 
trực tuyến;... Các tài liệu được phân tách theo từng môn học, đảm bảo dễ tiếp cận 
và sử dụng tại bất kì thời điểm nào trong năm học.

	 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định: “Học liệu điện tử là tập 
hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình,  
sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra, đánh giá, bản trình chiếu, bảng  
dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, 
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thí nghiệm ảo,...” Học liệu điện tử được phân làm hai loại: (1) Tương tác một chiều: 
Học liệu được số hoá dưới các định dạng như video, audio, hình ảnh,..., hình thức 
tương tác chủ yếu giữa người học và hệ thống là một chiều; (2) Tương tác đa chiều: 
người học có thể tương tác hai chiều hoặc nhiều chiều với hệ thống, giảng viên và 
người học khác để thu được lượng kiến thức, kinh nghiệm tối đa. Các sản phẩm có 
thể kể đến như các sách điện tử tương tác, trò chơi giáo dục, lớp học ảo,...

– 	 Đối với học liệu điện tử tương tác một chiều, tính tới tháng 4 năm 2024, NXBGDVN 
đã đăng tải hơn 5000 học liệu điện tử đối với 2 bộ SGK lớp 5, 9, 12, tổng số học liệu 
điện tử được đăng tải trên Hành trang số là hơn 5000 học liệu điện tử, với định dạng 
đa dạng, bao gồm: video, âm thanh, hình ảnh, ảnh động, 3D, slide bài giảng tham 
khảo, kịch bản tham khảo dạng PowerPoint và PDF,... hỗ trợ GV khai thác tối đa giá 
trị bộ SGK.

– 	 Đối với tương tác đa chiều, NXBGDVN đã đăng tải hơn 25000 bài tập tương tác 
theo CT lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 
12. Trong đó các định dạng được lập trình phong phú, theo sát nội dung bài tập 
trong sách, bao gồm: trắc nghiệm 1 đáp án đúng, trắc nghiệm nhiều đáp án đúng, 
chọn đúng – sai, điền câu trả lời vào ô trống, điền từ vào chỗ trống, nối hình, select 
box, tự luận.

	 Các học liệu điện tử đều bám sát hình ảnh và nội dung của bộ sách, tuân thủ triết lí 
của mỗi bộ sách, tham vấn các GV, được tác giả hướng dẫn và thẩm định.

d. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên học liệu điện tử trong các hoạt động dạy học

	 Quý thầy cô có thể linh động sử dụng các nguồn tài nguyên do NXBGDVN cung 
cấp như sau:

– 	 Đối với kho học liệu điện tử được đính kèm trên trang sách điện tử và được tổng 
hợp tại tính năng “Thư viện”, các thầy, cô giáo có thể tải về hoặc sử dụng trực tiếp 
nguồn học liệu dồi dào và bổ ích này trong việc: biên soạn giáo án, chuẩn bị bài 
giảng điện tử; sử dụng làm tư liệu giảng dạy trực tiếp trên lớp cho tiết học thêm sinh 
động, thú vị và hiệu quả; chia sẻ hoặc tải về thiết bị cá nhân. Qua đó, nguồn tài 
nguyên sẽ hỗ trợ thầy cô trong việc mang đến hình ảnh sinh động, trực quan, thu 
hút sự chú ý của HS, nâng cao chất lượng bài giảng.

– 	 Đối với kho bài tập tương tác từ SGK, sách bổ trợ, Hành trang số cũng cung cấp bài 

tập tự kiểm tra, đánh giá tại tính năng “Luyện tập”. Với nguồn bài tập phong phú này, 
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GV có thể triển khai nhiều hoạt động giảng dạy: mở trực tiếp bài tập trên nền tảng, 

hướng dẫn HS làm bài, tương tác, từ đó tổ chức các hoạt động nhóm, tạo không khí 

học tập trong lớp; giao bài tập về nhà để HS tự thực hành, ôn tập hoặc sử dụng để 

kiểm tra bài cũ trước khi bắt đầu tiết học; tham khảo các dạng bài tập để đưa vào 

bài kiểm tra, đánh giá trên lớp.

– 	 Đối với hệ thống bài giảng điện tử dạng PowerPoint – song hành là kịch bản dạy 

học được cung cấp tại tính năng “Thư viện”, các thầy cô có thể tải trực tiếp về thiết 

bị cá nhân để trình chiếu giảng dạy trên lớp hoặc tham khảo, tự chỉnh sửa, sáng tạo 

bổ sung thêm đảm bảo phù hợp với phương pháp giảng dạy của cá nhân. Bài giảng 

điện tử đã được Hành trang số xây dựng hình ảnh và nội dung bám sát SGV và SGK.

– 	 Ngoài ra, quý thầy cô cũng được khuyến nghị sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ 

trên nền tảng Hành trang số kết hợp cùng máy trình chiếu, trong đó bao gồm các 

công cụ như: luyện tập trực quan các bài tập đi kèm chấm điểm tự động; đọc sách 

điện tử; xem trực tiếp các học liệu bổ trợ được đính kèm trên trang sách điện tử,... 

Như vậy, quý thầy cô có thể truy cập SGK mọi lúc, mọi nơi với đa dạng các thiết bị: 

điện thoại, máy tính bàn, laptop, máy tính bảng; sử dụng trình chiếu trực tiếp trên 

lớp học; chủ động sử dụng trong nghiên cứu tại nhà, hỗ trợ cho quá trình biên soạn  

giáo án.

1  	QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1.1. Các văn bản hướng dẫn và tài liệu dạy học

– Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (ban hành ngày 18/12/2020). 

– Phụ lục IV kèm theo Công văn 5512 về Khung kế hoạch bài dạy. 
– SGK Tiếng Việt lớp 5.
– SGV Tiếng Việt lớp 5.

1.2. Các bước thiết kế kế hoạch bài dạy 

– Xác định bài dạy, mục tiêu bài dạy, các thiết bị và học liệu cần chuẩn bị. 
– Xác định các hoạt động chính của bài dạy (gồm Đọc, Viết, Nói và nghe). 
– Xác định mục tiêu, nội dung, sản phẩm và cách tổ chức thực hiện từng hoạt động 

dạy học cụ thể (được quy thành 4 nhóm: khởi động, hình thành kiến thức mới, 
luyện tập, vận dụng).

2  	BÀI SOẠN MINH HOẠ

TUẦN 5. THIÊN NHIÊN KÌ THÚ
BÀI 9. TRƯỚC CỔNG TRỜI (3 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
a. Kiến thức tiếng Việt: Nhận biết được từ đồng nghĩa, bước đầu phân biệt được những 

từ có nghĩa giống nhau và các từ có nghĩa gần giống nhau. 
b. Kiến thức văn học: Nhận biết được hình ảnh thơ, thời gian và không gian được thể 

hiện trong bài thơ.
2. Năng lực
a. Đọc
– 	 Đọc thành tiếng: Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Trước cổng trời, biết nhấn giọng  

vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, 
kì thú, thơ mộng, hữu tình của cảnh vật thiên nhiên miền núi cao.

P H Ầ N  H A I

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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1  	QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1.1. Các văn bản hướng dẫn và tài liệu dạy học

– Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (ban hành ngày 18/12/2020). 

– Phụ lục IV kèm theo Công văn 5512 về Khung kế hoạch bài dạy. 
– SGK Tiếng Việt lớp 5.
– SGV Tiếng Việt lớp 5.

1.2. Các bước thiết kế kế hoạch bài dạy 

– Xác định bài dạy, mục tiêu bài dạy, các thiết bị và học liệu cần chuẩn bị. 
– Xác định các hoạt động chính của bài dạy (gồm Đọc, Viết, Nói và nghe). 
– Xác định mục tiêu, nội dung, sản phẩm và cách tổ chức thực hiện từng hoạt động 

dạy học cụ thể (được quy thành 4 nhóm: khởi động, hình thành kiến thức mới, 
luyện tập, vận dụng).

2  	BÀI SOẠN MINH HOẠ

TUẦN 5. THIÊN NHIÊN KÌ THÚ
BÀI 9. TRƯỚC CỔNG TRỜI (3 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
a. Kiến thức tiếng Việt: Nhận biết được từ đồng nghĩa, bước đầu phân biệt được những 

từ có nghĩa giống nhau và các từ có nghĩa gần giống nhau. 
b. Kiến thức văn học: Nhận biết được hình ảnh thơ, thời gian và không gian được thể 

hiện trong bài thơ.
2. Năng lực
a. Đọc
– 	 Đọc thành tiếng: Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Trước cổng trời, biết nhấn giọng  

vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, 
kì thú, thơ mộng, hữu tình của cảnh vật thiên nhiên miền núi cao.

P H Ầ N  H A I

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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– 	 Đọc hiểu: Nhận biết được cảnh vật thiên nhiên vùng núi cao mang vẻ đẹp hoang sơ, 
khoáng đạt, trong lành, thơ mộng… qua lời thơ giàu hình ảnh, gợi âm thanh, sắc 
màu,… Trong không gian ấy, hình ảnh con người hiện lên chan hoà với thiên nhiên 
và đầy sức sống.

b. Viết: Biết cách viết bài văn tả phong cảnh (tả theo từng bộ phận của cảnh) với bố cục 
3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) và các yêu cầu cụ thể của mỗi phần.

3. Phẩm chất
– Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên được thể hiện trong văn bản và trong  

đời sống.
– Biết biểu lộ tình yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị
– Tranh ảnh minh hoạ bài thơ (tranh ảnh trong SGK); tranh ảnh (sưu tầm) về cổng 

trời (của Việt Nam và nước ngoài) để đọc hiểu tốt hơn bài thơ Trước cổng trời.
– Clip tiếng suối chảy, tiếng thác reo (nếu có).
– Thẻ từ hoặc phiếu học tập bài Từ đồng nghĩa.
– Phiếu học tập của tiết Viết, bài tập (BT) 1c.
2. Học liệu
– Tài liệu viết về vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, nghệ thuật của thơ ca.
– Một số bài văn tả cảnh thiên nhiên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 1

ĐỌC
1. Hoạt động 1: Ôn bài cũ 

	 2 – 3 HS đọc nối tiếp bài Hành tinh kì lạ, mỗi em trả lời 1 – 2 câu hỏi đọc hiểu cuối 
bài đọc hoặc GV nêu câu hỏi khác, VD: 

– 	 Em thấy chi tiết nào thú vị trong câu chuyện?

– 	 Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về chủ điểm Thế giới tuổi thơ?

– 	 …

2. Hoạt động 2: Khởi động

a. Mục tiêu

Giúp HS có tâm thế tiếp nhận các bài học của chủ điểm mới (Thiên nhiên kì thú) nói 
chung và hào hứng đón nhận bài thơ Trước cổng trời.
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b. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Giới thiệu chủ điểm mới.

(VD: Chủ điểm Thế giới tuổi thơ khép lại 
bằng câu chuyện khoa học viễn tưởng Hành 
tinh kì lạ đầy thú vị. Chủ điểm thứ hai có tên 
“Thiên nhiên kì thú”, bức tranh minh hoạ 
chủ điểm đã hứa hẹn mang đến cho các em 
những hiểu biết mới lạ, thú vị về thế giới tự 
nhiên ở quanh ta hoặc ở rất xa chúng ta.

Giao việc cho HS

– Yêu cầu HS quan sát và nêu nội dung bức 
tranh minh hoạ chủ điểm.

– Khích lệ HS nêu suy nghĩ, cảm nhận riêng 
về bức tranh.

Làm việc chung cả lớp

– Quan sát tranh chủ điểm, nêu nội dung 
tranh, vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên 
trong tranh. 

– 1 – 2 em nêu nội dung tranh và phát 
biểu ý kiến.

VD: Tranh chủ điểm minh hoạ thế giới 
thiên nhiên, gồm núi rừng, sông suối, cây 
cỏ, muông thú,… và hoạt động tìm hiểu, 
khám phá thiên nhiên của các bạn nhỏ.

Nhận xét các ý kiến phát biểu của HS và 
nêu yêu cầu của hoạt động Khởi động.

Làm việc nhóm

– Quan sát tranh minh hoạ bài thơ Trước 
cổng trời và trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao 
cảnh vật trong bức tranh được gọi là “cổng 
trời”?

– Từng em nêu ý kiến, cả nhóm chuẩn bị 
câu trả lời của nhóm dựa trên ý kiến của 
từng cá nhân.

Làm việc chung cả lớp

– 1 – 2 nhóm trình bày ý kiến trước lớp.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– Có thể mời 1 HS nhắc lại những ý kiến có 
sức thuyết phục hoặc GV có thể tổng hợp 
các ý kiến của HS. VD: Trong tranh có 2 vách 
đá ở sát gần nhau như 2 cánh cổng mở ra để 
nhìn thấy một khoảng trời với những cụm 
mây lãng đãng, gợi liên tưởng như cổng lên 
trời hoặc cổng nhà trời.

– Giới thiệu khái quát về bài thơ, VD: Bức 
tranh minh hoạ đã giúp các em cảm nhận 
phần nào về cảnh sắc thiên nhiên được nói 
đến trong bài thơ. Chúng ta sẽ đọc bài thơ để 
cảm nhận rõ hơn sự kì thú của thiên nhiên 
mà nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh gửi đến cho 
người đọc.

3. Hoạt động 3: Hình thành kiến thức mới và thực hành, luyện tập
3.1. Luyện đọc
a. Mục tiêu
	 HS nhận biết được cách đọc, luyện đọc đúng và diễn cảm bài thơ Trước cổng trời, 

biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc ngỡ ngàng trước 
vẻ đẹp hoang sơ, kì thú, thơ mộng, hữu tình của cảnh vật thiên nhiên miền núi cao.

b. Tổ chức thực hiện
– Đọc mẫu:
	 GV đọc cả bài (đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ phù hợp: những tình tiết 

bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật) hoặc mời 3 em đọc 
nối tiếp các khổ thơ (mỗi em đọc 2 khổ). Trước khi đọc, GV nhắc HS nghe đọc, 
nhìn vào sách đọc theo để có cảm nhận về hình ảnh, cảnh vật nào thú vị nhất hoặc 
gây ấn tượng đối với mình. 

– 	 Luyện đọc đúng:
+ 	GV hướng dẫn đọc đúng:
• 	 Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai, VD: vách đá, ngút ngát, vạt nương, 

lòng thung, gặt lúa, nắng chiều,…
• 	 Đọc đúng ngữ điệu: Đọc câu hỏi gợi vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng ở khổ thơ mở đầu 

(“Giữa hai bên vách đá/ Mở ra một khoảng trời/ Có gió thoảng, mây trôi/ Cổng trời 
trên mặt đất?”); nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp đặc biệt của thiên nhiên 
vùng núi cao (VD: ngút ngát, ngân nga,…).

+ HS luyện đọc theo nhóm:
• 	 HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm (3 em/ nhóm): đọc nối tiếp các khổ thơ (1 – 2 lượt).
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• 	 GV nhận xét việc đọc của HS theo cặp, theo nhóm (có thể mời 3 HS đọc nối tiếp bài 
thơ trước lớp).

3.2. Đọc hiểu
a. Mục tiêu
	 Theo sự hướng dẫn của GV, HS biết cách trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu, biết dựa 

vào lời thơ giàu hình ảnh, gợi âm thanh, sắc màu, cảm nhận được cảnh vật thiên 
nhiên vùng núi cao mang vẻ đẹp hoang sơ, khoáng đạt, trong lành, thơ mộng… và 
những con người yêu lao động, dạt dào sức sống, hiện lên chan hoà với thiên nhiên 
tươi đẹp.

b. Tổ chức thực hiện
– 	 Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa của từ ngữ:
+ 	GV mời HS đọc phần giải nghĩa từ ngữ cuối bài đọc, có thể sử dụng thêm tranh ảnh 

sưu tầm để HS dễ hình dung các từ ngữ này. 
VD:

+ 	Nguyên sơ: còn nguyên vẻ tự nhiên như lúc ban đầu (sử dụng tranh, 
ảnh về những cánh rừng mà con người chưa khai phá, tác động). 

+ 	Vạt nương: mảnh đất dài và hẹp trên đồi núi để trồng trọt (sử dụng 
tranh, ảnh về những nương lúa chín ở vùng cao).

+ 	Triền: dải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi (sử 
dụng tranh, ảnh về những triền núi).

+ 	GV hỏi HS còn có từ ngữ nào trong bài thơ mà HS chưa hiểu hoặc cảm 
thấy khó hiểu, GV có thể giải thích hoặc hướng dẫn tra từ điển để hiểu 
nghĩa của từ ngữ trong bài. 

VD:

+ Áo chàm: một loại trang phục truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Thái 
và nhiều dân tộc khác trên vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Áo được 
nhuộm chàm (cây bụi thuộc họ đậu, lá cho một chất màu lam sẫm, 
dùng để nhuộm, in, vẽ). 

+ Ráng chiều: hiện tượng ánh sáng mặt trời lúc đang lặn, phản chiếu vào 
các đám mây, làm cho một khoảng trời sáng rực, nhuộm màu vàng đỏ 
hay hồng sẫm. 

+ …

– Hướng dẫn trả lời câu hỏi đọc hiểu: 
GV có thể tổ chức hoạt động theo 1 trong 3 cách dưới đây:
 + Cách 1: Làm việc chung cả lớp (nêu lần lượt từng câu hỏi, dành thời gian cho HS 

chuẩn bị câu trả lời theo cặp, theo nhóm,… rồi mời một số HS phát biểu trước lớp, 
cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung, thống nhất câu trả lời).
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 + Cách 2: Làm việc theo nhóm (các nhóm trao đổi, thảo luận để thống nhất câu trả lời 
cho từng câu hỏi, sau đó 1 – 2 nhóm trình bày trước lớp để các nhóm khác nhận xét, 
góp ý, bổ sung).

 + Cách 3: Làm việc cá nhân (GV phát phiếu học tập cho từng HS, các em viết vắn tắt 
câu trả lời vào phiếu, sau đó GV nêu từng câu hỏi và mời HS trả lời dựa vào phiếu 
học tập đã chuẩn bị).

Dưới đây là gợi ý về câu trả lời cho các câu hỏi trong SGK. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
C Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1

– Nêu câu hỏi: Dựa vào khổ thơ thứ 
nhất, hãy miêu tả khung cảnh “cổng 
trời” theo hình dung của em. 

– Hướng dẫn HS: Các em dựa vào khổ 
thơ thứ nhất và tranh minh hoạ để trả 
lời câu hỏi này. Các em có thể miêu tả 
khung cảnh cổng trời theo sự hình 
dung của mình.

Làm việc cá nhân

Đọc khổ 2, quan sát tranh, chuẩn bị 
câu trả lời.

Làm việc theo cặp/ nhóm

Từng em trả lời theo cách cảm nhận, 
hình dung của mình.

Làm việc chung cả lớp

1 – 2 HS phát biểu ý kiến, cả lớp nhận xét.
1 HS nhắc lại ý kiến có sức thuyết phục hoặc GV có thể tổng hợp các ý kiến của 
HS. VD: Giữa những dãy núi trùng điệp, có một khoảng không rộng như thể núi 
tách ra thành 2 cánh cổng, để lộ khoảng trời rộng mở với những cụm mây lãng 
đãng, gợi liên tưởng như cổng dẫn lên trời hoặc cổng của nhà trời.

C Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2

– Nêu câu hỏi (hoặc mời 1 HS đọc câu 
hỏi): Từ cổng trời, cảnh vật hiện ra với 
những hình ảnh nào?Em thấy hình ảnh 
nào thú vị nhất? Vì sao?

– Hướng dẫn HS: Các em đọc lướt bài 
thơ để tìm những hình ảnh được nhìn 
ngắm qua cổng trời, từ cổng trời. Có 
thể tả lần lượt từng hình ảnh được 
nhắc đến trong bài thơ, không nhất 
thiết theo đúng trình tự xuất hiện. Sau 
đó, các em cần nêu hình ảnh mình thấy 
thú vị nhất và giải thích lí do. 

– Khích lệ HS nêu cách hiểu, cách suy 
luận của mình trước lớp.

Làm việc cá nhân 

Chuẩn bị câu trả lời theo hướng dẫn 
của GV.

Làm việc theo cặp/ nhóm

Từng em trả lời theo cách cảm nhận, 
hình dung của mình, cả nhóm nhận 
xét.

Làm việc chung cả lớp

–1 – 2 HS trả lời ý thứ nhất: Từ cổng 
trời, cảnh vật hiện ra với những hình 
ảnh nào?

– Cả lớp nhận xét.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Câu trả lời tham khảo

 Từ cổng trời nhìn ra, qua màn sương khói huyền ảo có thể thấy cả một không gian 
mênh mông, bất tận, những cảnh rừng ngút ngàn cây trái và muôn vàn sắc màu 
cỏ hoa, những vạt nương, những lòng thung lúa đã chín vàng màu mật đọng, 
khoảng trời bồng bềnh mây trôi, gió thoảng. Xa xa kia là thác nước trắng xoá đổ 
xuống từ triền núi cao, vang vọng, ngân nga như khúc nhạc của đất trời. Dưới 
chân núi, bên dòng suối trong vắt nhìn thấu tới đáy, đàn dê thong dong soi bóng 
mình xuống suối. Không gian nơi đây gợi vẻ nguyên sơ, bình yên như thể hàng 
ngàn năm nay vẫn vậy.

– Mời một số em nêu hình ảnh mình 
thấy thú vị nhất và giải thích lí do.

– Khích lệ HS nêu cách hiểu, cách suy 
luận của mình trước lớp, khen ngợi các 
em có câu trả lời thể hiện cảm nhận 
riêng, diễn đạt có sức lôi cuốn,…

Làm việc chung cả lớp

Một số em phát biểu ý kiến. Cả lớp 
nhận xét, chú ý tôn trọng sự khác biệt.

HS có thể trả lời:

– Em thích hình ảnh đứng ở cổng trời nhìn ra, thấy khoảng không có gió thoảng, 
mây trôi, tưởng như đó là cổng đi lên trời, đi vào thế giới thần tiên trong truyện cổ 
tích.

– Em thích những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ cổng trời: muôn sắc màu 
tươi rói của cỏ hoa, con thác trắng xoá từ trên núi đổ xuống, ngân nga, vang vọng.

– Em thích hình ảnh dòng suối trong vắt, bên bờ suối, đàn dê soi bóng mình dưới 
đáy suối.

– Em thích hình ảnh ráng chiều vàng óng ả như nối đất với trời…
C Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3

– Nêu câu hỏi (hoặc mời 1 HS đọc câu 
hỏi): Hình ảnh con người trong 2 khổ 
thơ cuối có những điểm chung nào?

– Gợi ý HS cách thực hiện: Tìm những 
câu thơ nói về con người, từ đó tìm ra 
điểm chung theo suy nghĩ, suy luận 
hợp lí, thú vị của từng em.

Làm việc theo cặp/ nhóm

Từng em trả lời, sau đó trao đổi để 
thống nhất câu trả lời.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Câu trả lời tham khảo

Hình ảnh con người  
được tả người trực tiếp

Hình ảnh con người  
được tả người gián tiếp

Người Tày từ khắp ngả
Đi gặt lúa, trồng rau
Những người Giáy, người Dao
Đi tìm măng, hái nấm.

Những vạt nương màu mật
Lúa chín ngập lòng thung
Và tiếng nhạc ngựa rung
Suốt triền rừng hoang dã

Vạt áo chàm thấp thoáng
Nhuộm xanh cả nắng chiều

Hình ảnh con người hiện lên chan hoà với thiên nhiên, chăm chỉ, yêu lao động, 
ai cũng đang làm việc miệt mài, hăng say: gặt lúa, trồng rau, tìm măng, hái 
nấm,... Hình ảnh “Những vạt nương màu mật/ Lúa chín ngập lòng thung” cũng 
gián tiếp nói lên phẩm chất đáng quý của những con người lao động vùng cao.

C Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4

– Yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc câu 
hỏi và chuẩn bị câu trả lời để trao đổi 
trước lớp: Theo em, điều gì đã khiến cho 
cảnh rừng sương giá như ấm lên?

– Có thể định hướng cho HS cách suy 
nghĩ, suy luận để tìm câu trả lời. VD: 
Bài thơ gợi lên một không gian hùng 
vĩ, khoáng đạt, với núi non, mây trời 
trải ra bất tận… Nếu thiếu vắng hình 
ảnh con người, cảnh vật sẽ ra sao?

Làm việc cá nhân 

Chuẩn bị câu trả lời theo hướng dẫn 
của GV. (Có thể viết các ý trả lời vào 
vở/ giấy nháp)

Khen ngợi những HS có câu trả lời 
thuyết phục. Tổng hợp các ý kiến của 
HS.

Làm việc chung cả lớp

Một số em phát biểu ý kiến. Cả lớp 
nhận xét, chú ý tôn trọng sự khác biệt.

Câu trả lời tham khảo

Cảnh rừng sương giá như ấm lên bởi có hình ảnh con người, ai nấy đều đang làm 
việc (Người Tày từ khắp các ngả đi gặt lúa, trồng rau; Những người Giáy, người 
Dao đi tìm măng, hái nấm; Người cưỡi ngựa, tiếng nhạc ngựa âm vang suốt triền 
rừng hoang dã; Những người dân với màu áo chàm như nhuộm xanh cả nắng 
chiều,...). Hình ảnh con người hăng say lao động, tất bật, hối hả trong công việc 
hoà với tiếng gió thổi, tiếng suối reo đã làm cho cảnh rừng sương giá như ấm lên.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS
C Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5

Nêu câu hỏi 5: Nêu chủ đề của bài thơ. 

(Với câu hỏi này, GV có thể giải thích 
cho HS: Chủ đề của bài thơ là nội dung 
trọng tâm, là vấn đề chính mà tác giả 
muốn nói trong bài thơ).

Làm việc theo nhóm

Từng em trả lời theo cảm nhận của cá 
nhân, sau đó trao đổi để thống nhất 
câu trả lời.

Câu trả lời tham khảo

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên. Thiên nhiên đã góp phần làm đẹp 
cuộc sống, làm đẹp cảm xúc và trí tưởng tượng của con người./…

3.3. Đọc thuộc lòng
a. Mục tiêu
	 HS có kĩ năng học thuộc lòng bài thơ, giúp các em có thể nhớ lâu bài thơ, học tập 

được cách dùng từ, viết câu giàu hình ảnh, giàu cảm xúc.
b. Tổ chức thực hiện
– 	 Học thuộc lòng: HS làm việc cá nhân, tự học thuộc lòng toàn bài (luyện đọc nhiều 

lần từng khổ thơ).
– 	 Thi đọc thuộc lòng: HS xung phong đọc thuộc lòng trước lớp.
	 (GV nhắc HS về tiếp tục nhà học thuộc lòng bài thơ, nếu chưa thuộc).
4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu
	 Hoạt động Vận dụng cuối tiết ĐỌC giúp HS có cơ hội chia sẻ cảm nhận riêng của 

mình về bài thơ. 
b. Tổ chức thực hiện
– 	 GV có thể khích lệ HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi đọc bài thơ. 
– 	 HS có thể phát biểu các ý kiến khác nhau. 
VD: 

Đọc bài thơ Trước cổng trời, em thực sự thấy thú vị. Thiên nhiên thật kì 
diệu, như thể có bàn tay xếp đặt, tô vẽ của tạo hoá, của “Mẹ Thiên Nhiên”./ 
Em yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, trong lành, thơ mộng của cảnh vật thiên 
nhiên miền núi cao. Em mong ước một ngày được tận mắt ngắm cảnh 
cổng trời như vậy./ Qua những câu thơ giàu hình ảnh, gợi âm thanh, sắc 
màu, em thấy thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên miền núi cao và 
những con người hiền lành, lao động cần cù, chăm chỉ. Chính họ đã góp 
phần tô điểm thêm vẻ đẹp của quê hương, đất nước...
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– 	 GV nhận xét tiết học, khen ngợi các em có nhiều cố gắng hoặc có nhiều đóng góp 
để tiết học hiệu quả.

TIẾT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ ĐỒNG NGHĨA

1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu
	 Giúp HS nhớ lại bài học về từ ngữ có nghĩa giống nhau và nêu được một số từ ngữ 

có nghĩa giống nhau đã học ở các lớp trước.
b) Tổ chức thực hiện
– 	 GV tự thiết kế hoạt động Khởi động cho tiết học để giúp HS huy động những kiến 

thức có liên quan đến bài học về từ đồng nghĩa. Có thể thực hiện theo gợi ý nêu 
dưới đây:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
– Dẫn dắt và nêu nhiệm vụ cho HS: Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm

Quan sát màn hình hoặc phiếu học tập. 

Trao đổi và nêu đáp án.
– GV chiếu BT trên màn hình hoặc giao phiếu học tập như dưới đây:

Tìm các từ có nghĩa giống nhau trong bài thơ dưới đây:
Cò biết ở sạch

Cò mải mê nhặt ốc
Chui giữa lách với lau.
Đôi cánh cò trắng phau
Bị lấm đầy bùn đất!

Nhưng cò biết ở sạch
Vội vã bước ra sông
Cò tắm gội sạch bong
Lại tung bay trắng toát!
                     (Võ Quảng)

– Nhận xét kết quả làm việc của các cặp/ 
các nhóm. 

– Thống nhất đáp án:
+ trắng phau – trắng toát
+ sạch – sạch bong

Làm việc chung cả lớp

Một số HS nêu kết quả làm việc của cặp/ 
nhóm trước lớp

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu
	 Nhận biết được từ đồng nghĩa, bước đầu phân biệt được những từ có nghĩa giống 

nhau và những từ có nghĩa gần giống nhau trong câu, trong đoạn văn, đoạn thơ. 
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b) Tổ chức thực hiện
	 GV cần phát huy những kiến thức về từ có nghĩa giống nhau đã được học và luyện 

tập ở lớp 3 và lớp 4 để lựa chọn cách thức tổ chức hoạt động học tập một cách linh 
hoạt, phù hợp với HS trong lớp. Với mỗi BT, GV cần dành thời gian hợp lí cho HS 
tự đọc yêu cầu và làm bài trước khi tổ chức chữa bài trong nhóm hoặc trước lớp. Ví dụ:

– 	 BT 1: HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để trao đổi, tranh luận, giúp nhớ lại 
kiến thức đã biết về từ có nghĩa giống nhau.

– 	 BT 2: HS làm việc cá nhân để phát huy năng lực tự học, khả năng suy nghĩ và làm 
việc độc lập.

	 (Sau khi HS đã hoàn thành BT 1 và BT 2, GV hướng dẫn HS nhận biết khái niệm 
(Ghi nhớ) từ đồng nghĩa)

– 	 BT 3 và BT 4: HS làm việc cá nhân (làm bài vào phiếu học tập hoặc vở bài tập, nếu có), 
sau đó đối chiếu kết quả theo nhóm hoặc chữa bài trước lớp.

  	 Dưới đây là gợi ý về đáp án cho các bài tập trong SGK. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Bài 

tập 1
Mời 2 HS, mỗi em đọc 1 đoạn văn ở 
BT1, sau đó GV đọc yêu cầu của BT1, 
nhắc HS chú ý các từ được in đậm để 
có câu trả lời đúng cho câu hỏi a và b.

Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm

– Nghe đọc BT 1.
– Đọc kĩ các từ in đậm.
– Trả lời câu hỏi a, b.
– Nêu đáp án.

– Mời đại diện 1 – 2 nhóm chữa bài 
trước lớp.

– Khích lệ HS giải thích lí do mà 
nhóm chọn đáp án đó.

Làm việc chung cả lớp

1 – 2 HS trả lời câu hỏi a, b / nêu đáp án; 
cả lớp nhận xét.

Tham khảo cách trình bày kết quả BT 1:

Đoạn a chứa các từ có nghĩa gần 
giống nhau: khuân, tha, vác, nhấc.

4 từ đều nói về hành động tác động 
vào một vật nặng (thường là mang/
chuyển) và làm cho vật đó thay đổi vị trí.
– Nét nghĩa khác nhau: cách thức tác 
động và làm cho vật thay đổi vị trí.
+ khuân: khiêng vác đồ vật nặng; 
+ tha: mang đi bằng cách ngậm chặt ở 
miệng hoặc mỏ;
+ vác: mang vật nặng bằng cách đặt 
lên vai; 
+ nhấc: nâng lên, đưa lên cao hơn.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Đoạn b chứa các từ có nghĩa giống 
nhau: ban mai, sáng sớm.

2 từ này đều nói về thời điểm bắt đầu 
buổi sáng, sắp bắt đầu một ngày mới.

Bài 
tập 2

– Mời 3 HS đọc nội dung BT 2. – 1 HS đọc câu lệnh và nhóm từ a.

– 1 HS đọc nhóm từ b.

– 1 HS đọc nhóm từ c.

Hướng dẫn HS phải so sánh nghĩa 
của các từ trong mỗi nhóm để xác 
định những từ nào có nghĩa giống 
nhau hoặc gần giống nhau (cùng nói 
về điều gì). Có 2 cách làm:

– Cách 1: Tìm trong mỗi nhóm các 
từ có nghĩa giống nhau (để loại ra từ 
có nghĩa khác với từ còn lại).

– Cách 2: Tìm từ có nghĩa khác với 
các từ trong nhóm.

Làm việc cá nhân

– Đọc từng nhóm từ.

– Đánh dấu (nếu có phiếu học tập/ vở 
bài tập) vào các từ có nghĩa giống nhau 
hoặc viết các từ cần loại khỏi nhóm (vì 
có nghĩa khác với các từ còn lại).

Nhận xét chung và chốt đáp án. Làm việc nhóm hoặc cả lớp.

– 1 HS chữa câu hỏi a, cả nhóm/ lớp 
nhận xét và thống nhất kết quả.

– 1 HS chữa câu hỏi b, cả nhóm/ lớp 
nhận xét và thống nhất kết quả.

– 1 HS chữa câu hỏi c, cả nhóm/ lớp 
nhận xét và thống nhất kết quả.

Tham khảo cách trình bày kết quả BT 2:
N Những từ có nghĩa giống nhau Từ không cùng nhóm
a chăm chỉ, cần cù, siêng năng, chịu khó sắt đá
b non sông, đất nước, giang sơn, quốc gia núi non
c yên bình, tĩnh lặng, thanh bình, yên tĩnh bình tĩnh

Lưu ý:

Sau khi thống nhất đáp án của BT 1 và BT 2, GV nói với HS về khái niệm từ đồng 
nghĩa nêu trong Ghi nhớ. Nhắc các em lưu ý: Nghĩa của một số từ đồng nghĩa 
giống nhau và nghĩa của một số từ đồng nghĩa chỉ gần giống nhau. Do đó, khi viết 
hoặc nói, cần lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Bài 

tập 3
– Mời 1 HS đọc nội dung BT 3.
– Có thể hỏi HS thành ngữ nào các 
em chưa hiểu để mời các HS khác 
hoặc GV giải thích.
–  Nhắc HS đọc kĩ từng câu thành 
ngữ để xác định câu nào chứa các từ 
đồng nghĩa và đó là những từ nào

Làm việc cá nhân
– Làm bài vào phiếu học tập hoặc vở bài 
tập, nếu có).
– Đối chiếu kết quả bài làm theo nhóm.

Có thể tổ chức chữa bài theo hình 
thức thi đua giữa các nhóm: Ai 
nhanh, ai đúng?
– Thành lập các nhóm, gắp thăm để 
chọn 2 hoặc 3 nhóm dự thi (tuỳ 
không gian lớp rộng hay hẹp).
– Các bộ thẻ từ đã đảo thứ tự các thẻ.
– Hướng dẫn cách tiến hành cuộc 
thi.

Làm việc chung cả lớp
– Các nhóm xem lại đáp án của nhóm.
– 2 hoặc 3 nhóm thi cùng 1 lúc (mỗi 
nhóm có 3 hoặc 6 HS). 
– Cuộc thi chia làm 2 vòng:
+ Vòng 1: Khi hiệu lệnh cho phép thực 
hiện nhiệm vụ, lần lượt từng HS của 
mỗi nhóm lên nhấc 1 thẻ từ lên đọc và 
xếp vào rổ/ ô /cột phù hợp (có chứa từ 
đồng nghĩa / không chứa từ đồng nghĩa). 
Các đội có nhiều đáp án đúng nhất và 
nhanh hơn, được vào vòng 2.
+ Vòng 2: Khi hiệu lệnh bắt đầu, đội thi 
cần chỉ rõ (gạch chân / viết) những cặp 
từ đồng nghĩa có trong các thành ngữ đã 
chọn. Đội thắng cuộc là đội nêu đáp án 
đúng và nhanh nhất.

Đáp án:
Thành ngữ chứa từ đồng nghĩa Từ đồng nghĩa

Ngăn sông cấm chợ Có 1 cặp từ đồng nghĩa: ngăn, cấm
Thay hình đổi dạng Có 2 cặp từ đồng nghĩa:

– thay, đổi
– hình, dạng 

Bài 
tập 4

– Nhắc HS tự đọc thầm yêu cầu và 
nội dung BT 4.
– Lưu ý HS: Cần dựa vào nội dung 
của câu trong đoạn văn để chọn 1 từ 
có nét nghĩa phù hợp nhất trong mỗi 
nhóm từ đồng nghĩa rồi đọc lại câu 
với từ đã chọn xem có thật phù hợp 
hay không.

Làm việc cá nhân
– Đọc kĩ đoạn văn và các từ trong ngoặc 
đơn để chọn ra 1 từ thích hợp nhất với 
câu văn/ đoạn văn.
– Làm bài vào phiếu học tập hoặc vở bài 
tập, nếu có.
– Đối chiếu kết quả bài làm theo nhóm.
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hướng dẫn HS cách thực hiện BT 4. 
VD:

– Cách 1: 1 HS chữa toàn bài, sau đó 
mời HS khác góp ý cách lựa chọn từ 
trong mỗi nhóm  (1), (2), (3), (4).

– Cách 2: Chữa lần lượt từng nhóm 
từ, mỗi nhóm từ mời 1 HS nêu cách 
chọn, cả lớp nhận xét, góp ý.

Làm việc chung cả lớp

– 1 HS chữa bài (theo hướng dẫn của 
GV).

– Cả lớp đối chiếu kết quả với bạn lên 
chữa bài và nêu nhận xét, góp ý.

Đáp án: 

Tháng Ba, tháng Tư, Tây Trường Sơn bắt đầu mùa mưa. Mưa tới đâu, cỏ 
lá tốt tươi tới đó. Phía trước bầy voi luôn luôn là những vùng đất no đủ, 
nơi chúng có thể sống những ngày sung sướng bù lại thời gian đói khát 
mùa thu. Vì thế, bầy voi cứ theo sau những cơn mưa mà đi. Đó là luật lệ 
của rừng.

	 GV có thể khích lệ HS giải thích cách lựa chọn của mình (Vì sao không chọn các 
từ còn lại?). VD:

Câu Đáp án Giải thích
1 Tháng Ba, tháng Tư, Tây Trường 

Sơn bắt đầu mùa mưa.
Không chọn khai mạc vì khai mạc chỉ dùng 
trong trường hợp bắt đầu/mở đầu một buổi 
biểu diễn hay một buổi lễ.

2 Mưa tới đâu, cỏ lá tốt tươi tới 
đó.

Chọn tươi tốt vì từ này diễn tả được đặc điểm 
của cây cối xanh tốt do được phát triển trong 
điều kiện thuận lợi. Không chọn tươi tắn vì từ 
này còn có nét nghĩa “ánh lên niềm vui” (nụ cười 
tươi tắn).

3 Phía trước bầy voi luôn luôn là 
những vùng đất no đủ, nơi 
chúng có thể sống những ngày 
sung sướng bù lại thời gian đói 
khát mùa thu.

– Câu văn nói về một vùng đất, từ no đủ phù 
hợp để nói về đời sống vật chất của một nơi 
sinh sống. Không chọn no nê vì từ này chỉ nói 
về cảm giác ăn một bữa no. 

– Chọn đói khát vì từ này diễn tả sự thiếu ăn, 
khổ cực. Không chọn đói rách vì từ này diễn tả 
cảnh sống khổ cực của con người (ăn đói, mặc 
rách).
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3. Hoạt động 3: Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

	 Hoạt động Vận dụng cuối tiết LUYỆN TỪ VÀ CÂU giúp HS củng cố kiến thức đã 
học về từ đồng nghĩa. 

b) Tổ chức thực hiện

GV tự thiết kế hoạt động Vận dụng cho tiết học để có thể xác nhận/ đánh giá HS đã 
hiểu về từ đồng nghĩa chưa. Có thể thực hiện theo gợi ý nêu dưới đây:

– GV giao nhiệm vụ cho HS (làm bài vào phiếu hoặc nhìn trên màn hình và giơ tay 
phát biểu).

HS tìm từ đồng nghĩa với 1 trong 3 từ in đậm trong bài ca dao dưới đây:
       Lên rừng bắt tép kho cà
Xuống sông hái quả thanh trà về ăn
       Lên rừng bắt con cá măng
Xuống sông đánh hổ, đánh trăn mang về…
                         			   (Ca dao)

– HS viết từ ra phiếu / vở ghi hoặc giơ tay phát biểu theo hướng dẫn của GV.

– Cả lớp nhận xét, thống nhất đáp án: quả – trái ; hổ – cọp ; mang – đem / vác/…

TIẾT 3

VIẾT
TÌM HIỂU CÁCH VIẾT BÀI VĂN TẢ PHONG CẢNH

1. Hoạt động 1: Khởi động

a) Mục tiêu

	 Nhớ lại cách viết đoạn văn, bài văn miêu tả đã học ở lớp 2, 3, 4 để dễ dàng nhận biết 
những điểm mới về yêu cầu của bài văn tả phong cảnh.

b) Tổ chức thực hiện

– HS nêu các kiểu bài miêu tả đã học. 

– GV nhận xét, có thể mời 1 – 2 HS tổng hợp ý kiến trước lớp. 
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VD:
– Yêu cầu cần đạt ở các lớp:
        + Lớp 2: Viết được 4 – 5 câu tả 1 đồ vật.
        + Lớp 3: Viết được đoạn văn ngắn tả đồ vật.
        + Lớp 4: Viết được bài văn tả con vật, tả cây cối.
– Những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn, bài văn miêu tả: 
        + Quan sát để tìm đặc điểm riêng của sự vật được miêu tả.
        + Lựa chọn từ ngữ, cách viết câu để nêu bật đặc điểm riêng của sự vật.

– 	 GV nêu nội dung tiết học: Các em được tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh 

(tức là tả cảnh đẹp thiên nhiên). Có 2 tiết Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh. 

Trong tiết thứ nhất này, các em tìm hiểu cách tả phong cảnh qua bài Đà Lạt (tả lần 

lượt từng cảnh vật, từng cảnh đẹp). Trong tiết thứ hai, các em được tìm hiểu cách 

tả phong cảnh theo trình tự thời gian qua bài Bốn mùa trong ánh nước.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

a) Mục tiêu

	 Biết cách viết bài văn tả phong cảnh (tả theo từng bộ phận của cảnh) với bố cục 3 

phần (mở bài, thân bài, kết bài) và các yêu cầu cụ thể của mỗi phần.

b) Tổ chức thực hiện

– Tìm hiểu bài văn miêu tả (Đà Lạt). 

	 GV nêu khái quát mục tiêu, nhiệm vụ của bài tập 1: Đọc bài văn Đà Lạt và thực 

hiện lần lượt 4 yêu cầu/ câu hỏi a, b, c, d. GV có thể tổ chức hoạt động theo 1 trong 

3 cách dưới đây:

+ 	Cách 1: Làm việc chung cả lớp (1 em đọc bài văn trước lớp, sau đó GV hoặc 1 HS 

nêu lần lượt từng câu hỏi, dành thời gian cho HS chuẩn bị câu trả lời theo cặp, theo 

nhóm,… rồi mời một số HS phát biểu trước lớp).

+ 	Cách 2: Làm việc cá nhân (HS đọc thầm bài văn, tự trả lời từng câu hỏi, có thể viết 

câu trả lời vào phiếu học tập, đặc biệt là BT 1.c theo phiếu học tập, sau đó GV nêu 

từng câu hỏi và mời HS trả lời dựa trên phiếu học tập đã chuẩn bị).
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Dưới đây là gợi ý về cách tổ chức hoạt động và câu trả lời cho các câu hỏi trong SGK. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

a  Nêu yêu cầu: Đọc thầm, đọc lướt bài 
văn và trả lời câu hỏi: Bài văn này tả gì?

Làm việc cá nhân

– Đọc bài văn Đà Lạt, chuẩn bị câu trả 
lời cho câu hỏi.

– Trao đổi và thống nhất câu trả lời 
theo cặp hoặc theo nhóm.

Khuyến khích HS trả lời theo cách hiểu, 
cách cảm nhận của mình

Làm việc chung cả lớp

Một số HS trả lời câu hỏi a trước lớp.
Đáp án:

Có thể chấp nhận nhiều cách trả lời, VD:

– Bài văn tả đặc điểm cảnh vật thiên nhiên của thành phố Đà Lạt.

– Bài văn tả cảnh đẹp của Đà Lạt.

– …

b – Có thể chiếu toàn bộ bài văn trên 
màn hình (nếu có thể), không cần gợi ý 
gì thêm. 

 – Nêu yêu cầu b: Tìm phần mở bài, 
thân bài và kết bài. Nêu nội dung chính 
của mỗi phần.

Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm

– Từng em đọc thầm, đọc lướt bài văn, 
thực hiện yêu cầu b.

– Trao đổi và thống nhất câu trả lời 
theo cặp hoặc theo nhóm.

Đáp án:

HS có thể diễn đạt khác nhau, song cần nêu đúng bố cục bài văn như sau:

Mở bài: (Đà Lạt là thành phố ngàn 
hoa, nổi tiếng với hồ trong xanh và 
thông mơ màng.)

Mở bài chỉ có 1 câu nhưng giới thiệu 
được một cách khái quát những cảnh 
sắc tiêu biểu và đặc điểm nổi bật:
– Thành phố ngàn hoa
– Nổi tiếng về hồ trong xanh, thông 
mơ màng.
(Mở bài giới thiệu khái quát về sự nổi 
tiếng của thành phố Đà Lạt)



68
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Thân bài: Gồm có 4 đoạn văn. – Đoạn 1: Tả bao quát đặc điểm của 
Đà Lạt (độ cao, khí hậu, cảnh vật đẹp).
– Đoạn 2: Tả thác Cam Ly,  suối Vàng, 
rừng thông của Đà Lạt.
– Đoạn 3: Tả bầu trời và những hồ 
nước ở Đà Lạt.
– Đoạn 4: Tả những vườn hoa và vườn 
rau của Đà Lạt.
(Thân bài miêu tả từng vẻ đẹp của cảnh 
vật Đà Lạt.)

Kết bài: (Thật không ngoa khi ca ngợi 
Đà Lạt là chốn “bồng lai tiên cảnh”.)

Kết bài khẳng định vẻ đẹp, sức hấp dẫn 
kì diệu của Đà Lạt với cảm xúc tự hào.

– GV có thể nhấn mạnh: Bài văn có mở bài chỉ bằng 1 câu – câu mở đầu bài văn, 
kết bài cũng chỉ có 1 câu – câu kết thúc bài văn. Thân bài gồm có 4 đoạn văn ngắn.

	 Câu c. Trong phần thân bài, phong cảnh được tả theo trình tự nào? Tìm từ ngữ được 
sử dụng để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cảnh.

+ 	GV nhắc HS đọc kĩ bài văn để trả lời câu hỏi, viết câu trả lời ngắn gọn vào phiếu học 
tập hoặc vở bài tập (nếu có).

+ 	HS làm việc cá nhân trước khi trao đổi thống nhất trong nhóm/ trước lớp.
+ 	GV có thể hướng dẫn HS phát biểu ý kiến để hoàn thành thông tin ở những ô trống 

trong bảng sơ đồ hoặc có thể trình bày như sau: 

Phong cảnh Đà Lạt

Vẻ đẹp do thiên 
nhiên ưu đãi

Vị trí địa lí Đà Lạt nằm trên độ cao 1 500 mét so với mặt nước 
biển, là nơi nghỉ mát lí tưởng

Khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm, không khí mát lành.

Cảnh vật – Thác nước: như một dải lụa, trắng sáng như 
gương, tô điểm cho thành phố vẻ hùng vĩ và nên thơ.
– Dòng suối (suối Vàng): có cột nước quanh năm 
suốt tháng đổ xuống ào ào, chia nước cho những 
con suối nhỏ rì rào…
– Rừng thông: cây mọc thẳng tắp, ngút ngàn.
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Phong cảnh Đà Lạt

– Bầu trời: không chút gợn mây trong nắng ấm, 
luôn thẳm xanh một màu ngọc bích; màu trời xanh 
phản chiếu xuống những mặt hồ…

– Những hồ nước: trong suốt như pha lê.

Vẻ đẹp do con 
người tạo nên

Vườn rau Những vườn rau xanh tươi như khoác cho thành 
phố Đà Lạt xinh đẹp 
một chiếc áo lụa rực rỡ.Vườn hoa

Những  vườn hoa muôn hồng 
ngàn tía

Hương hoa lá
Hương hoa hoà với hương ngàn thông làm cho 
không khí Đà Lạt dễ chịu vô cùng.

	 Câu d. Tình cảm của người viết đối với phong cảnh được thể hiện qua những chi  
tiết nào?

– 	 GV có thể lưu ý HS: Trong bài văn tả phong cảnh, trọng tâm là miêu tả đặc điểm 
của phong cảnh. Việc đan xen bộc lộ cảm xúc giúp người đọc hiểu được rằng cảnh 
vật nơi đây gợi cảm xúc cho mọi người hoặc cảnh vật được miêu tả qua cảm nhận 
riêng của người viết.

– 	 Một số HS phát biểu trước lớp.

	 (Câu trả lời có thể được trình bày như: Trong bài văn, tình cảm của tác giả đối với 
cảnh vật được thể hiện đan xen trong lời miêu tả, trong lời nhận xét,… VD: “cảnh 
đẹp đến nao lòng”, “là nơi nghỉ mát lí tưởng”, “tô điểm cho thành phố vẻ hùng vĩ và 
nên thơ”, “thành phố xinh đẹp”, “dễ chịu vô cùng”,…)

3. Hoạt động 3: Luyện tập (trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả 
phong cảnh)

a) Mục tiêu

	 Từ việc tìm hiểu bài văn tả cảnh Đà Lạt và những trải nghiệm viết đoạn văn, bài văn 
miêu tả, nêu được những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh.

b) Tổ chức thực hiện

– 	 GV hướng dẫn HS cách chuẩn bị ý kiến để trao đổi theo nhóm / lớp: 

+ 	HS làm việc cá nhân: Đọc yêu cầu và các gợi ý của bài tập 2, có thể đọc thầm, đọc 
lướt lại bài Đà Lạt, chỉ ra những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh.

+ 	HS trao đổi nhóm hoặc trước lớp theo hướng dẫn của GV (có thể chọn những điểm 
mình cho là quan trọng nhất, cần lưu ý nhất).
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VD:
– Tả phong cảnh: tả cảnh đẹp thiên nhiên.
– Bố cục: bài văn gồm 3 phần (mở bài – thân bài – kết bài).
– Trình tự miêu tả: tả lần lượt từng cảnh vật/…
– Cách lựa chọn cảnh vật: tả những cảnh vật tạo nên vẻ đẹp riêng của 

phong cảnh.
– …

– 	 GV có thể chốt các ý HS cần nhớ khi viết bài văn tả phong cảnh (dựa trên phần Ghi 
nhớ).

– 	 GV nhắc HS đọc Ghi nhớ trước lớp (đọc xong, có thể gấp sách lại, nêu những ý đã 
nhớ được sau bài học).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu
	 Hoạt động Vận dụng cuối tiết VIẾT giúp HS nêu được những điều học tập được từ 

bài văn tả cảnh Đà Lạt. 
b) Tổ chức thực hiện
– 	 GV có thể khích lệ HS thực hiện 1 trong các yêu cầu sau:
	 (1) Nêu điều em học tập được từ bài văn tả cảnh Đà Lạt.
	 (2) Tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh, nhân hoá. Nêu tác dụng của 

những hình ảnh so sánh, nhân hoá trong bài văn.
– 	 HS có thể phát biểu các ý kiến khác nhau (với yêu cầu 1), yêu cầu 2 có thể nêu như 

sau: 

Câu văn có hình ảnh nhân hoá Câu văn có cả hình ảnh  
so sánh và nhân hoá

– Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, nổi 
tiếng với hồ trong xanh, và thông mơ 
màng.

– Suối Vàng chia nước cho các con suối 
nhỏ rì rào, chảy mãi vào những nẻo nào 
trong lòng các rừng thông cây mọc thẳng 
tắp, ngút ngàn.

– Thác Cam Ly như một dải lụa trắng sáng 
như gương, tô điểm cho thành phố vẻ hùng 
vĩ và nên thơ.

– Những vườn rau xanh tươi và những 
vườn hoa muôn hồng nghìn tía như khoác 
cho thành phố xinh đẹp này một chiếc áo 
lụa rực rỡ.
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Câu văn có hình ảnh nhân hoá Câu văn có cả hình ảnh  
so sánh và nhân hoá

Tác dụng: Các câu văn sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá giúp người đọc dễ dàng 
cảm nhận/ hình dung được đặc điểm của cảnh vật, gợi cho người đọc những liên tưởng 
thú vị; làm cho cảnh vật sinh động, thêm gần gũi với con người.

	 GV nêu lưu ý: Để tả được các đặc điểm của mỗi cảnh vật ở Đà Lạt, tác giả phải tìm 
hiểu, quan sát rất kĩ từng cảnh vật, để cảm nhận những đặc điểm nổi bật và tìm 
những từ ngữ thích hợp để miêu tả. 

 VẬN DỤNG

	 GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu nêu ở hoạt động Vận dụng: 
– 	 Tìm đọc các bài văn tả phong cảnh (cảnh sông suối, ao hồ, biển đảo,…) trong sách 

báo hoặc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 và 4 (VD: “Những cánh buồm” 
(Tiếng Việt 4, tập hai;…)

– 	 Ghi lại những câu văn hay mà em muốn học tập. 

CỦNG CỐ

– 	 GV yêu cầu HS nhắc lại các nội dung chính của Bài 9:
+ 	Đọc – hiểu: Trước cổng trời.
+ 	Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa.
+ 	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh.
– 	 GV hỏi HS thấy nội dung nào của Bài 9 thú vị, dễ nhớ.
– 	 GV nhận xét kết quả học tập của HS. Khen ngợi, động viên các em học tập tích cực. 

Dặn dò HS đọc trước Bài 10.
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